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I. Mở đầu 

 Kịch bản biếŶàđổi khí hậuàvăàŶước biển dâng cho ViệtàNaŵàđược Bộ Tài nguyên và Môi 
tƌường công bố lầŶàđầuàvăoàŶăŵàϮϬϬϵàtƌġŶàĐơàsở tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài 
Ŷước để kịp thời phục vụ các Bộ,àŶgăŶhàvăàĐĄĐàđịaàphươŶg trong đĄŶhàgiĄàtĄĐàđộng của biến 
đối khí hậu đếŶàĐĄĐàŶgăŶh,àlĩŶhàvực và khu vựĐàđồng thờiàlăàĐơàsở để phục vụ việc xây dựng 
chiếŶàlược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giaiàđoạn 2010-2015. MứĐàđộ chi 
tiết của các kịch bản mới chỉ giới hạn cho 7 vùng khí hậu và dải ven biển Việt Nam.  

 NăŵàϮϬϭϭ,àChiếŶàlược quốc gia về biếŶàđổi khí hậuàđượĐàďaŶàhăŶh,àǆĄĐàđịnh các mục 
tiêu ưu tiên cho từŶgàgiaiàđoạŶ,àtheoàđſ Bộ TăiàŶguǇġŶàvăàMƀiàtƌườŶgàđĆàĐập nhật kịch bản 
biếŶàđổi khí hậuàvăàŶước biển dâng dựa trên các nguồn dữ liệu,àĐĄĐàđiều kiện khí hậu cụ thể 
của Việt Nam và các sản phẩm của các mô hình khí hậu. Kịch bảŶàkh́àhậuàlầŶàŶăǇàđược xây 
dựng chi tiết đến cấpàtỉŶh,àkịĐhàďảŶàŶướĐàďiểŶàdąŶgàđượĐàĐhiàtiếtàĐhoàĐĄĐàkhuàvực ven biển 
Việt Nam theo từng thập kỷ của thế kỷ 21. 

 Kịch bản biếŶàđổi khí hậuàvăàŶước biển dâng cho Việt Nam ŶăŵàϮϬϭ6 được cập nhật 
theo lộ tƌìŶhàđĆàđượĐàǆĄĐàđịnh trong ChiếŶàlược quốc gia về biếŶàđổi khí hậu, nhằm cung cấp 
những thông tin mới nhất về diễn biến, xu thế biếŶàđổi của khí hậu và nước biển dâng trong 
thời gian qua và kịch bản biếŶàđổi khí hậuàvăàŶước biển dâng trong thế kỷ 21 ở Việt Nam.  

 Kịch bản biếŶàđổi khí hậu và nước biển dâng được xây dựng tƌġŶàĐơàsở BĄoàĐĄoàđĄŶhà
giá lần thứ 5 (AR5) của Ban liên chính phủ về biếŶàđổi khí hậu (IPCC); số liệu quan trắc khí 
tượng thủǇàvăŶ và mựĐàŶước biển cập nhậtàđếŶàŶăŵàϮϬϭϰ, bảŶàđồ số địa hình quốc gia cập 
nhật đếŶàŶăŵàϮϬϭ6; xu thế biếŶàđổi gầŶàđąǇàĐủa khí hậu và nước biển dâng ở Việt Nam; các 
mô hình khí hậu toàn cầu và mô hình khí hậu khu vực độ phân giải cao cho khu vực Việt 
Nam, các mô hình khí quyển - đại dương; các nghiên cứu của Viện Khoa họĐàKh́àtượng Thủy 
văŶàvăàBiếŶàđổi khí hậu, HộiàđồŶgàtưàvấn của Ủy ban Quốc gia về BiếŶàđổi khí hậu và các cơ 
quan nghiên cứu của Việt Nam; các kết quả nghiên cứu trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện 
Khoa họĐà Kh́à tượng ThủǇà văŶà văà BiếŶàđổi khí hậu với Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc 
thông qua các dự án CBCC, CBICS; CơàƋuaŶàNghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên bang 
Úc; Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu Bjerknes của Na Uy; Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh; 
Viện Nghiên cứu Khí tượng Nhật Bản,… 

 Kịch bản biếŶàđổi khí hậu ǆĠtàđến sự biếŶàđổi trong thế kỷ 21 của các yếu tố khí hậu 
ŶhưàŶhiệtàđộ (nhiệtàđộ trung bình Ŷăŵ,àĐĄĐàŵƶa và cực trị nhiệtàđộͿ,àlượŶgàŵưaà;ŵưaàŶăŵ,à
ŵưa trong các mùa, cực trị ŵưaͿ, gió mùa mùa hè và một số hiệŶàtượng cựĐàđoaŶà;bão và áp 
thấp nhiệtàđới, số ŶgăǇàƌĠtàđậm rét hại, số ngày nắng nóng và hạn hán).  

 Kịch bảŶàŶước biểŶàdąŶgàǆĠtàđến xu thế dâng cao của mựĐàŶước biển trung bình do 
biếŶàđổi khí hậu (giãn nở nhiệtàvăàđộng lực; taŶàďăŶgàĐủaàĐĄĐàsƀŶgàďăŶg,àŶƷiàďăŶgàtƌġŶàlục 
địa; cân bằng khốiàlượng bề mặtàďăŶgàở Greenland; cân bằng khốiàlượng bề mặtàďăŶgàở Nam 
Cực; động lựĐàďăŶgàở Greenland; động lựĐàďăŶgàở Nam cực; thaǇàđổiàlượng trữ Ŷước trên lục 
địa; và điều chỉŶhàđẳŶgàtĩŶhàďăŶg).  

 BảŶàđồ ŶguǇàĐơàŶgậpàđược xây dựng dựa trên mựĐàŶước biển dâng trung bình do biến 
đổi khí hậu.  

 Các yếu tố động lựĐàkhĄĐàĐſàliġŶàƋuaŶàŶhưàsự nâng hạ địa chất, sự thaǇàđổiàđịa hình, 
sụtà lƷŶàđấtà doà khaià thĄĐà Ŷước ngầm,à thaǇàđổià đường bờ biển, ảŶhàhưởng của thủy triều, 
ŶướĐà dąŶgà doà ďĆo,à Ŷước dâng do gió mùa, ảŶhà hưởng của các công trình thủǇà điện bậc 
thang, xâm nhậm mặn,…àĐhưaàđượĐàǆĠtàđến trong kịch bản này. Các công trình giao thông và 
thủy lợiàŶhưàđġàďiểŶ,àđġàsƀŶg,àđġàďao,àđường giao thông,…àĐũŶgàĐhưaàđượĐàǆĠtàđến khi xây 
dựng bảŶàđồ ŶguǇàĐơàŶgậpàdoàŶước biển dâng.  
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II. BiếŶàđổi khí hậu toàn cầu và ở Việt Nam 

2.1. BiếŶàđổi khí hậu quy mô toàn cầu 

1) Biểu hiện của biếŶàđổi khí hậu văàŶước biển dâng toàn cầu 

 Các biểu hiện chính của biếŶàđổi khí hậuàvăàŶước biển dâng toàn cầu: 

- Nhiệtà độ trung bình toàn cầuà tăŶgà
khoảng 0,89oC (0,69÷1,08oC) trong giaià đoạn 
1901-2012.  

- Nhiệtà độ trung bình toàn cầu có chiều 
hướŶgàtăŶgàŶhaŶhàđĄŶgàkể trong vài thập kỷ gần 
đąǇ. MứĐà tăŶgà tƌuŶgàďìŶhàgiaiàđoạn 1951-2012 
khoảng 0,12oC/ϭϬàŶăŵ.  

- Kể từ Ŷăŵà ϭϵϬϭ, giáng thủy có xu thế 
tăŶgàở vùng lụĐàđịaàvĩàđộ trung bình thuộc bắc 
bán cầu. 

- Số ngày và số đġŵàlạnh giảm, số ngày và 
số đġŵàŶſŶgàĐƶŶgàvới hiệŶàtượng nắŶgàŶſŶgàtăŶgàƌƁàƌệt trên quy mô toàn cầu từ khoảng 
ŶăŵàϭϵϱϬ.àMưaàlớn có xu thế tăŶgàtƌġŶàŶhiều khu vựĐ,àtƌoŶgàkhiàđſàlại giảm ở một số khu 
vực. 

- TƌoŶgàgiaiàđoạn 1901-2010, mựĐàŶước biển trung bình toàn cầuàtăŶgàkhoảng 19cm. 
TốĐàđộ tăŶgàtƌuŶgàďìŶhàĐủa mựĐàŶước biển toàn cầuà lăàϭ,ϳŵŵ/ŶăŵàtƌoŶgàgiaiàđoạn 1901-
ϮϬϭϬàvăàϯ,Ϯŵŵ/ŶăŵàtƌoŶgàgiaiàđoạn 1993-2010. 

 

Hình 1. Chuẩn sai nhiệtàđộ (1850-2012)  

so với (1961-1990) 
(IPCC, 2013) 

 

 

Hình 2. BiếŶàđổi củaàlượŶgàŵưaàŶăŵ 
(IPCC, 2013) 

 

2) Kịch bản biếŶàđổi khí hậuàvăàŶước biển dâng toàn cầu 

 Dự tính xu thế của biếŶàđổi 
khí hậuà văà Ŷước biển dâng toàn 
cầu: 

- Nhiệtà độ có xu thế tăŶgà
trên quy mô toàn cầu,à tăŶgà Đaoà
nhất ở các cực. Dự t́Ŷhàđến cuối 
thế kỷ 21 nhiệtà độ trung bình 
toàn cầuàtăŶgà1,1÷2,6°C theo kịch 
bản RCP4.5 và 2,6÷4,8°C theo kịch 
bản RCP8.5 so với trung bình thời 
kỳ 1986-2005. Nhiệtàđộ ŵƶaàđƀŶgà

Hộp 1. Biểu hiện của biếŶàđổi khí hậu toàn 

cầu 

- Nhiệtà độ trung bình toàn cầuà tăŶgà
khoảng 0,89oC (0,69÷1,08oC) trong giai 
đoạn 1901-2012.  

- MựĐà Ŷước biển trung bình toàn cầu 
tăŶgà khoảŶgà ϭ,ϳŵŵ/Ŷăŵà giaià đoạn 
1901-ϮϬϭϬ,à ϯ,Ϯŵŵ/Ŷăŵà tƌoŶgà giaià
đoạn 1993-2010. 

Hộp 2. Kịch bản biếŶàđổi khí hậu văàŶước biển dâng toàn 

cầu 

- Nhiệtàđộ trung bình toàn cầu vào cuối thế kỷ 21 tăŶgà
1,1÷2,6°C (RCP4.5) và 2,6÷4,8°C (RCP8.5) so với trung 
bình thời kỳ 1986 - 2005.  

- LượŶgàŵưaàtăŶgàở vƶŶgàvĩàđộ cao và trung bình, giảm ở 
vùng nhiệtàđới và cận nhiệtàđới.  

- Đến Ŷăŵà ϮϭϬϬ, mựĐà Ŷước biển trung bình toàn cầu 
tăŶg 36 ÷ 71cm (RCP4.5) và 52÷98cm (RCP8.5) so với 
trung bình thời kỳ 1986 - 2005.  
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tăŶgàŶhaŶhàhơŶàsoàvới mùa hè. Tuy nhiên, ở khu vực Việt Nam và BiểŶàĐƀŶgànhiệtàđộ mùa 
hè có xu thế tăŶgàŶhaŶhàhơŶàsoàvớiàŵƶaàđƀŶg. 

- LượŶgàŵưaàtăŶgàŶhiều ở vƶŶgàvĩàđộ cao và trung bình, giảm ở vùng nhiệtàđới và cận 
nhiệtàđới. Tuy nhiên, ở khu vực Việt Nam, dự t́Ŷhà lượŶgàŵưaàtăŶgàtƌoŶgàĐả ŵƶaàđƀŶgàvăà
ŵƶaàhğà;tƌoŶgàkhiàđſàáRϰà;ϮϬϬϳ) dự t́ŶhàlượŶgàŵưaàgiảŵàvăoàŵƶaàđƀŶgàvăàtăŶgàvăoàŵƶaà
hè). 

- GầŶàŶhưàĐhắc chắn rằng cựĐàđoaŶàŶhiệtàđộ có xu thế tăŶg.àTheoàkịch bảŶàRCPϴ.ϱ,àđến 
cuối thế kỷ 21, nhiệtàđộ ngày lạnh nhấtàtăŶgàϱ÷10°C; nhiệtàđộ ngày nóng nhấtàtăŶgàϱ÷7°C; số 
ŶgăǇàsươŶgàgiĄàgiảm; số đġŵàŶſŶgàtăŶgàŵạnh. 

- MưaàĐực trị có xu thế tăŶg:à lượŶgàŵưaàϭàŶgăǇà lớn nhấtà tƌoŶgàŶăŵà ;tƌuŶgàďìŶhàϮϬà
ŶăŵͿàtăŶgàϱ,ϯ%àứng với mứĐàtăŶgàϭoC của nhiệtàđộ trung bình. 

- Lượng băng có xu thế giảm. Theo kịch bảŶàRCPϴ.ϱ,àđếŶàŶăŵàϮϭϬϬàĐſàthể không còn 
ďăŶgàở Bắc cực. 

- GiſàŵƶaàĐſàǆuàhướŶgàtăŶgàvề phạŵàviàvăàĐườŶgàđộ trong thế kỷ 21. Gió mùa mùa hè 
Đſàǆuàhướng bắtàđầu sớŵàhơŶ,àkết thúc muộŶàhơŶ.àMưa gió mùa có xu hướŶgàtăŶgàdoàhăŵà
lượng ẩm trong khí quyểŶàtăŶg.  

- EN“Oà thaǇà đổià khƀŶgà đĄŶgà kể về 
ĐườŶgàđộ, ảŶhàhưởng của ENSO Đſàǆuàhướng 
dịch chuyển về ph́aà đƀŶgà tại khu vực Bắc 
ThĄiàBìŶhàDươŶgàvăàBắc Mỹ. 

- Số lượŶgàĐĄĐàĐơŶàďĆoàtrung bình hoặc 
thấp có thể giảm hoặĐà khƀŶgà thaǇà đổi, số 
lượng bão mạnh có chiềuà hướŶgà giaà tăŶg,à
ŵưaàlớŶàdoàďĆoàgiaàtăŶg. 

- MựĐàŶước biển có thể tăŶgàvượt quá 
Ϯ,Ϭŵŵ/Ŷăŵ,à Đhủ yếu do quá trình giãn nở 
nhiệtàvăàdoàďăŶg tan từ ĐĄĐàsƀŶgàďăŶgàvăàĐĄĐà
đỉnh núi. ĐếŶà Ŷăŵà ϮϭϬϬ,à ŵựĐà Ŷước biển 
trung bình toàn cầu theo kịch bản RCP4.5 
tăŶgàtừ 36 ÷ 71cm, kịch bảŶàRCPϴ.ϱàtăŶgà từ 
52 ÷ 98cm so vớiàgiaiàđoạn 1986-2005. 

 

 

Hình 3. Dự tính biếŶàđổi khí hậu toàn cầu 

(IPCC, 2013) 

2.2. Biểu hiện của biếŶàđổi khí hậuàvăàŶước biển dâng ở Việt Nam 

1) Biểu hiện của biếŶàđổi khí hậu ở Việt Nam 

Trong thời kỳ 1958 - 2014, nhiệtàđộ có xu thế tăŶgàtại hầu hết các trạm quan trắc. Tính 
trung bình cả Ŷước, nhiệtà độ tƌuŶgà ďìŶhà Ŷăŵà tăŶgà khoảng 0,62oC (khoảng 0,10oC/1Ϭà Ŷăŵ). 
LượŶgàŵưaàŶăŵàĐſàǆuàthế giảm ở các khu vực phía Bắc (từ ϱ,ϴ%àđếŶàϭϮ,ϱ%/ϱϳàŶăŵͿ;àtăŶgàở 
các khu vực phía Nam (từ ϲ,ϵ%àđếŶàϭϵ,ϴ%/ϱϳàŶăŵͿ. 

Bão và áp thấp nhiệtà đới ở khu vực BiểŶà ĐƀŶg,à ảŶhà hưởng trực tiếpà đến Việt 
Nam hoặc đổ bộ vào Việt Nam là ít biếŶà đổi. Tuy nhiên, trong nhữŶgà Ŷăŵà gầŶà đąǇ,à
nhữŶgàĐơŶàďĆoàŵạnh (sức gió mạnh nhất từ cấp 12 trở lên) có xu thế tăŶgàŶhẹ, mùa 
bão kết thúc muộŶàhơŶàvăàďĆoàđổ bộ vào khu vực phía Nam có xu thế giaàtăŶg. 

Nhiệtàđộ ngày cao nhất (Tx) và thấp nhất (Tm) có xu thế tăŶgàƌƁàƌệt, với mứĐàtăŶgàĐaoà
nhất lên tới 1oC/ϭϬàŶăŵ.à“ố ngày nóng (số ngày có Tx ≥35oC) có xu thế tăŶgàở hầu hết các 
khu vực của cả ŶướĐ,àđặc biệt là ở ĐƀŶgàBắc, đồng bằng Bắc Bộ và Tây Nguyên với mứĐàtăŶgà

(c)  Mức biếŶàđổi mựĐàŶước biểŶàtruŶgàďŞŶhàŶăŵàthời kỳ 2081 – 2100 so với thời kỳ 1986 - 2005 
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phổ biến 2÷3 ngày/ϭϬàŶăŵ,àŶhưŶgàgiảm ở một số trạm thuộc Tây Bắc, Nam Trung Bộ và khu 
vực phía Nam. Số lượŶgàĐĄĐàđợt hạŶàhĄŶ,àđặc biệt là hạn khắc nghiệtàgiaàtăŶgàtƌġŶàphạm vi 
toàn quốc. Số ŶgăǇàƌĠtàđậm, rét hại ở miền Bắc có xu thế giảŵ,àđặc biệt là trong hai thập kỷ 
gầŶàđąǇ,àtuǇàŶhiġŶ ĐũŶgàxuất hiện nhữŶgàđợtàƌĠtàđậm kéo dài kỷ lục, nhữŶgàđợt rét hại có 
nhiệtàđộ khá thấp.àMưaàĐựĐàđoaŶàĐſàǆuàthế biếŶàđổi khác nhau giữa các vùng khí hậu: giảm ở 
hầu hết các trạm thuộc Tây BắĐ,àĐƀŶgàBắc, đồng bằng Bắc Bộ văàtăŶgàở phần lớn các trạm 
thuộc các vùng khí hậu khác. 

  

Hình 4. Chênh lệch nhiệtàđộ truŶgàďŞŶhàŶăŵà
(oC) so với trung bình nhiềuàŶăŵ 

Hình 5. Diễn biến của bão và áp thấp nhiệtàđới 

thời kỳ 1959-2014 

 

Hộp 3. Biểu hiện của biếŶàđổi khí hậu ở Việt Nam 

- Nhiệtàđộ tƌuŶgàďìŶhàtăŶgà0,62oC trong thời kỳ 1958-2014, khoảng 0,10oC/ϭϬàŶăŵ. TƌoŶgàϮϬàŶăŵà
gầŶàđąǇàtăŶgàϬ,ϯϴoC so với thời kỳ 1981-1990. 

- LượŶgàŵưaàŶăŵàgiảm ở phía Bắc, tăŶgàở phía Nam. 

- Nhiệtàđộ cực trị tăŶgàở ĐĄĐàvƶŶg,àŶhưŶgàŶhiệtàđộ tối cao giảm ở một số trạm phía Nam. 

- Hạn hán trong mùa khô xảy ra thườŶgàǆuǇġŶàhơŶ. 
- MưaàĐựĐàđoaŶàgiảm ở vƶŶgàĐồng bằng Bắc Bộ,àtăŶgàŵạnh ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. 

- Số lượng bão mạŶhàĐſàǆuàhướŶgàtăŶg. 
- Số ŶgăǇàƌĠtàđậm, rét hại giảŵàŶhưŶgàǆuất hiện nhữŶgàđợt rét dị thường. 

- ẢŶhàhưởng của El Nino và La Nina có xu thế tăŶg. 
 

2) Biểu hiện củaàŶước biển dâng 

 

 

Hình 6. Xu thế biếŶàđổi mựĐàŶước biển 

Hộp 4. Biểu hiện củaà Ŷước 

biển dâng 

MựĐà Ŷước biển tại các trạm 
ven biển Việt Nam: 

- TăŶg khoảŶgà Ϯ,ϰϱŵŵ/Ŷăŵ 
giaiàđoạn 1960-2014; 

- TăŶgà khoảŶgà ϯ,ϯϰŵŵ/Ŷăŵ 
giai đoạn 1993-2014; 

- Theo số liệu vệ tinh tăng 
khoảŶgà ϯ,ϱ±Ϭ,ϳŵŵ/Ŷăŵ 
giaiàđoạn 1993-2014. 
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 Theo số liệu quan trắc tại các trạm hảià văŶàveŶàďiểŶàvăàĐĄĐàđảo của Việt Nam: Mực 
Ŷước tại các trạŵàđều có xu thế tăŶg,àŵạnh nhất tại trạŵàPhƷàQuýà;ϱ,ϲŵŵ/ŶăŵͿ.àMực Ŷước 
tại trạŵàHžŶàNgưàvăàCƀàTƀàĐſàǆuàthế giảŵà;ϱ,ϳϳàvăàϭ,ϰϱŵŵ/ŶăŵͿ.àMựĐàŶước tại trạm Cồn Cỏ 
văàQuǇàNhơŶàĐſàǆuàthế thaǇàđổi không rõ rệt. Tính trung bình cho tất cả các trạm, mựĐàŶước 
biểŶà tăŶgà khoảŶgà Ϯ,ϰϱŵŵ/Ŷăŵ.àMựĐà Ŷước tại các trạŵà tƌoŶgà giaià đoạn 1993-ϮϬϭϰà tăŶgà
khoảŶgàϯ,ϯϰŵŵ/Ŷăŵ. 

 Theo số liệuàđoàđạc từ vệ tiŶhàtƌoŶgàgiaiàđoạn 1993 - 2014: MựĐàŶước trung bình toàn 
BiểŶàĐƀŶgà tăŶgàϰ,Ϭϱ±Ϭ,ϲŵŵ/Ŷăŵ.àMựĐàŶước trung bình khu vực ven biển ViệtàNaŵà tăŶgà
ϯ,ϱϬ±Ϭ,ϳŵŵ/Ŷăŵ.àMựĐàŶướĐà tƌuŶgà ďìŶhà veŶà ďiểŶà TƌuŶgà Bộà tăŶgàŵạnh nhấtà ;ϰŵŵ/ŶăŵͿ,à
Ŷhấtà lăà tạiàNaŵàTƌuŶgàBộ (5,6mm). MựĐàŶướĐà tƌuŶgàďìŶhà veŶàďiểŶàVịŶhàBắĐàBộà tăŶgà thấp 
nhấtà;Ϯ,ϱŵŵ/ŶăŵͿ. 

III.àPhươŶgàphĄpàǆąǇàdựng kịch bản 

3.1. Số liệu sử dụng 

3.1.1. Số liệu khí hậu 

1) Số liệu quan trắc tại trạm 

Số liệu của 150 trạŵà kh́à tượng bề mặt 
có số liệuàđủ dăià;ϯϬàŶăŵàtƌở lên) trong mạng 
lưới quan trắc khí tượng của Trung tâm Khí 
tượng ThủǇàvăŶàQuốc gia được sử dụng trong 
đĄŶhàgiĄàďiểu hiện của biếŶàđổi khí hậu và xây 
dựng kịch bản biếŶàđổi khí hậu (Hình 7). 

2) Kết quả từ các mô hình khí hậu khu vực 

Kết quả tính toán từ các mô hình khí hậu 
khu vực được sử dụng, bao gồm: (i) 
AGCM/MRI của Viện Nghiên cứuà Kh́à tượng 
Nhật Bản, (ii) PRECIS của Trung tâm Hadley - 
VươŶgà Ƌuốc Anh, (iii) CCAM của Tổ chức 
Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Liên 
bang Úc (CSIRO), (iv) RegCM của Ý, (v) clWRF 
của Mỹ. 

 

Hình 7. Các trạm khşàtượng được sử dụng 

3.1.2. Số liệu mực nước biển 

 T́ŶhàđếŶàŶăŵàϮϬϭϰ,àĐſàϭϳàtƌạm hảiàvăŶàdọc bờ biển Việt Nam và các hảiàđảo.àTƌoŶgàđſ,à
trạŵàTƌường Sa có chuỗi số liệu tươŶgàđối ngắŶà;ϭϯàŶăŵͿ, trạm DK I-7 có số liệu không ổn 
định do thủy chí được gắn vào giàn nổi (Bảng 1). 

Bảng 1. Các trạm quan trắc mựĐàŶước biển 

TT Tên trạm Chuỗi số liệu Ghi chú TT Tên trạm Chuỗi số liệu Ghi chú 

1 Cửa Ông 1962 - 2014 Ven bờ 10 QuǇàNhơŶ 1986 - 2014 Ven bờ 

2 Cô Tô 1960 - 2014 Đảo 11 Phú Quý 1986 - 2014 Đảo 

3 Bãi Cháy 1962 - 2014 Ven bờ 12 Tƌường Sa 2002 - 2014 Đảo 

4 Bạch Long Vỹ 1998 - 2014 Đảo 13 VũŶgàTău 1978 - 2014 Đảo 

5 Hòn Dáu 1960 - 2014 Đảo 14 CƀŶàĐảo 1986 - 2014 Đảo 

6 Sầŵà“ơŶ 1998 - 2014 Ven bờ 15 DK I-7 1992 - 2014 Giàn nổi 

7 HžŶàNgư 1961 - 2014 Đảo 16 Thổ Chu 1995 - 2014 Đảo 

8 Cồn Cỏ 1981 - 2014 Đảo 17 Phú Quốc 1986 - 2014 Đảo 

9 “ơŶàTƌă 1978 - 2014 Ven bờ     
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 Số liệu mựĐàŶướĐàđoàbằng vệ tinh từ ŶăŵàϭϵϵϯàđếŶàŶaǇàĐũŶgàđược dùng tƌoŶgàđĄŶhà
giá biếŶàđổi mựĐàŶước biển tại Việt Nam. 

3.1.3. Số liệuàđịa hình 

 “ốàliệuàďảŶàđồàđịaàhìŶhàďaoàgồm: 

+ BảŶàđồ số địa hình tỷ lệ 1:10.000 (2015),àḱĐhàthướĐàƀàlướiàϱŵǆϱŵ, củaàϭϵàtỉŶhàveŶà
ďiểŶ từ QuảŶgàNiŶhàđến Bình Thuận do CụĐàĐoàđạĐàBảŶàđồàViệtàNaŵ thực hiện ŶăŵàϮϬϭϮ; 

+ Mô hình số địa hình của 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, ḱĐhà thướĐà ƀà lướià lăà
2mx2m doàCụĐàViễŶàthĄŵ Quốc gia thực hiện Ŷăŵà2008; 

+ Mô hình số địa hình tỷ lệ 1:2.000 doàdựàĄŶàďaǇàĐhụpàLidaƌàĐủaàCụĐàĐoàđạĐàBảŶàđồà
ViệtàNaŵàthực hiện ŶăŵàϮϬϭ6. ḰĐhàthướĐàƀàlưới 1mx1m, diện tích bay chụp là 26.765 km2 
ứng với 21.535 mảnh bảŶàđồ DEM, tƌoŶgàđſ ở khu vực Bắc Bộ 8.500km2 (6904 mảnh), Trung 
Bộ 4.765 km2 (4.179 mảnh) và Nam Bộ 13.500 km2 (10.452 mảnh). 

+ Mô hình số địa hình tỷ lệàϭ:ϮϬϬϬ,àḱĐhàthướĐàƀàlưới 2mx2m của khu vực thăŶhàphốà
HồàCh́àMiŶh do CụĐàĐoàđạc và BảŶàđồ Việt Nam thực hiệŶàŶăŵà2010; 

+ BảŶàđồ số địa hình tỷ lệ ϭ:Ϯϱ.ϬϬϬàđược sử dụng cho các khu vựĐàkhƀŶgàĐſàŶguǇàĐơà
ngập thuộc các tỉŶhàđồng bằng sông Hồng và ven biển miền Trung. 

3.2.àPhươŶgàphĄpàxây dựng kịch bản biếŶàđổi khí hậu 

3.2.1. Kịch bản nồŶgàđộ khí nhà kính 

Trong AR5, IPCCà đĆà ǆąǇà dựng kịch 
bản biếŶà đổi khí hậu dựa trên cách tiếp 
cận mới về kịch bản phát thải là kịch bản 

phát thải chuẩn (Benchmark emissions 

scenarios) hay đường nồŶgà độ khí nhà 

kşŶhà đại diện ͞Representative 

Concentration Pathways - RCP). Kịch bản 
RCP chú trọŶgà đến nồŶgà độ khí nhà kính 
hơn là các quá trình phát thải. Nói cách 
khĄĐ,àRCPàđưaàƌaàgiả định về đ́Đhàđến, tạo 
điều kiện để thế giới có những lựa chọn 
trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, 
công nghệ, dân số,…à Có 4 kịch bản RCP 
(RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 và RCP8.5) (Hình 

8 và Bảng 2). 

 

Hình 8.àThaǇàđổi bức xạ tĄĐàđộng 

Bảng 2. ĐặĐàtrưŶgàĐĄĐàkịch bản, mứĐàtăŶgàŶhiệtàđộ  

so với thời kỳ tiền công nghiệp 

RCP 
Bức xạ tác 

động Ŷăŵà
2100 

NồŶgàđộ 

CO2 Ŷăŵà
2100 (ppm) 

Mức tăŶgàŶhiệt 

độ toàn cầuàŶăŵà
2100 (oC) so với 

1986-2005 

ĐặĐàđiểŵàđường  

bức xạ tĄĐàđộng  

tớiàŶăŵà2100 

Kịch bản 

ìREìàtươŶgà
đươŶg 

RCP8.5 8,5 W/m2 1370 4,9 TăŶgàliġŶàtục A1FI 

RCP6.0 6,0 W/m2 850 3,0 TăŶgàdần rồi ổŶàđịnh B2 

RCP4.5 4,5 W/m2 650 2,4 TăŶgàdần rồi ổŶàđịnh B1 

RCP2.6 2,6 W/m2 490 1,5 
Đạt cựĐàđại 3,0 W/m2 

sau đſàgiảm 
Không có 
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3.2.Ϯ.àPhươŶgàpháp chi tiếtàhſaàđộng lực 

 PhươŶgà phĄpà Đhià tiết hóa 
động lực được sử dụŶgàđể tính toán 
xây dựng kịch bản biếŶàđổi khí hậu 
cho ViệtàNaŵ.àNăŵàŵƀàhìŶhàkh́àhậu 
toàn cầu và khu vực (Mục 3.1.1) 
được áp dụng trong tính toán. 

 Mỗià ŵƀà hìŶhà Đſà ĐĄĐà phươŶgà
án tính toán khác nhau dựa trên kết 
quả từ mô hình toàn cầu (IPCC, 
2013) (Hình 9). Tổng cộng có 16 
phươŶgàĄŶàt́ŶhàtoĄŶà;Bảng 3).   

Hình 9.àìơàđồ chi tiếtàhſaàđộng lực 
 

Bảng 3. Các mô hình được sử dụng trong tính toán xây dựng kịch bản biếŶàđổi khí hậu 

TT Mô hình Trung tâm phát triển 
CĄĐàphươŶgàĄŶà

tính toán 
Độ phân giải, 

miền tính 
Số mực 

thẳŶgàđứng 
1 clWRF Cộng tác của nhiềuàĐơàƋuaŶ: 

NCAR, NCEP, FSL, AFWA,… 
1) NorESM1-M 30 km, 3,5-27N 

và 97,5-116E 
27 

2 PRECIS Trung tąŵàKh́àtượng Hadley 
- VươŶgàQuốc Anh 

1) CNRM-CM5 
2) GFDL-CM3 
3) HadGEM2-ES 

25 km, 6,5-25N 
và 99,5-115E 

19 

3 CCAM Tổ chức Nghiên cứu Khoa 
học và Công nghiệp Liên 
bang Úc (CSIRO) 

1) ACCESS1-0 
2) CCSM4 
3) CNRM-CM5 
4) GFDL-CM3 
5) MPI-ESM-LR 
6) NorESM1-M 

10 km, 5-30N 
và 98-115E 

27 

4 RegCM Trung tâm quốc tế về Vật lý 
lý thuyết (ICTP) 

1) ACCESS1-0 
2) NorESM1-M 

20 km, 6,5-30N 
và 99,5-119,5E 

18 

5 AGCM/MRI Viện Nghiên cứuàKh́àtượng 
Nhật Bản (MRI) 

1) NCAR-SST 
2) HadGEM2-SST 
3) GFDL-SST  
4) Tổ hợp các SST 

20 km, toàn 
cầu 

19 

 

3.2.3. PhươŶgàphĄpàthống kê dùng trong hiệu chỉnh kết quả mô hình 

Các mô hình khí hậuàđộng lựĐàĐſàưuàđiểm là mô phỏng được các quá trình vật lý và hóa 
học của khí quyển, kết quả của mô hình có tính lôgic giữa các biến khí hậu. Tuy nhiên, mô 
hình ĐũŶgàĐſàŶhượĐàđiểŵà lăà thường không mô phỏng tốt yếu tố địaàphươŶgàdoàkhƀŶgàđủ 
mứĐàđộ chi tiết của các dữ liệuàđầuàvăo.àHơŶàŶữa, mỗiàŵƀàhìŶhàđều có sai số hệ thống nhất 
định. Vì thế, kết quả của mô hình cầŶàđược hiệu chỉnh dựa trên số liệu thựĐàđoàtại trạŵàđể 
phảŶàĄŶhàđiều kiện cụ thể củaàđịaàphươŶgàvăàgiảm sai số hệ thống. 

Việc hiệu chỉnh sai số hệ thống (bias correction) được thực hiện cho các biến nhiệtàđộ 
văà lượng ŵưaàdựa trên số liệu quan trắc tại các trạŵàkh́à tượŶg.àPhươŶgàphĄpàhiệu chỉnh 
phân vị ;QuaŶtileàMappiŶgͿàđược áp dụŶgàđối vớià lượŶgàŵưaàŶgăǇ.àPhươŶgàphĄpàdựaàtƌġŶà
ŶgưỡŶgàphąŶàvịàđượĐàĄpàdụŶgàđốiàvớiàŶhiệtàđộà;tƌuŶgàďìŶhàŶgăǇ,àtối cao, tối thấp).  

3.2.4. PhươŶgàphĄpàđánh giá mứĐàđộ tin cậy của kết quả tính toán 

 Kịch bản biến đổi khí hậu luôn tồn tại những yếu tố ĐhưaàĐhắc chắn: trong kịch bản 
khí nhà kính; trong mô hình hóa các quá trình tự nhiên phức tạp; do sai số hệ thống của các 
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mô hình; do yếu tố địaàphươŶg ĐhưaàđượĐàǆĠtàđầǇàđủ trong tính toán,… Vì vậy, cần thiết phải 
nhậŶàđịŶhàđược mứĐàđộ ĐhưaàĐhắc chắn của kết quả tính toán.  

Trong kịch bản, ngoài giá trị tƌuŶgàďìŶhàđược tính tổ hợp từ kết quả của các mô hình 
thành phần, khoảng biếŶàđổi có thể xảy ra được tính toán là cậŶàdưới và cận trên của kịch 
bảŶàtươŶgàứng với mức độ tin cậy. 

3.3.àPhươŶgàphĄpàǆąǇàdựng kịch bảŶàŶước biển dâng do biếŶàđổi khí hậu 

PhươŶgàphĄpàt́ŶhàtoĄŶàŶước biển dâng cho ViệtàNaŵàđược xây dựng theo ĐĄĐàphươŶgà
pháp của IPCC trong AR5, các nghiên cứu của Church (2013) và Slagen (2014), các kịch bản 
Ŷước biển dâng của các quốĐàgiaàŶhưàÚĐ,àHăàLaŶ,à“iŶgapoƌe.àMựĐàŶước biển dâng tổng cộng 
tại khu vựĐàđượĐàǆĄĐàđịnh là tổng của các thành phầŶàđſŶgàgſpàvăoàŵựĐàŶước biển dâng, 
bao gồm: (i) Giãn nở nhiệtàvăàđộng lựĐ;à;iiͿàTaŶàďăŶgàĐủaàĐĄĐàsƀŶgàďăŶg,àŶƷiàďăŶgàtƌġŶàlụĐàđịa; 
(iii) Cân bằng khốiàlượng bề mặtàďăŶgàở Greenland; (iv) Cân bằng khốiàlượng bề mặtàďăŶgàở 
Nam CựĐ;à;vͿàĐộng lựĐàďăŶgàở GƌeeŶlaŶd;à;viͿàĐộng lựĐàďăŶgàở Nam CựĐ;à;viiͿàThaǇàđổiàlượng 
trữ Ŷước trên lụĐàđịa;àvăà;viiiͿàĐiều chỉŶhàđẳŶgàtĩŶhàďăŶg.à 

Mức độàĐhưaàĐhắĐàĐhắŶàĐủa kết quả tính toán xu thếàŵựĐàŶướĐàďiểŶàdąŶgàđược tính 
theoàphươŶgàphĄpàĐủa IPCC trong AR5.  

Bảng 4. Các thành phầŶàđſŶgàgſpàvăoàŵựĐàŶước biển dâng 

TT Thành phần PhươŶgàphĄp Số liệu 

1 Giãn nở nhiệtà văà động 
lực 

Được tính từ thành phần nước biển dâng do giãn 
nở nhiệt trung bình toàn cầu (zostoga) và nước 
biểŶà dąŶgà doà độŶgà lựĐà ;zos) trong các mô hình 
AOGCM. Các thành phầŶà ŶăǇà được hiệu chỉnh 
tƌướĐà khià được nội suy về cho khu vực biển Việt 
Naŵàtheoàhướng dẫn của IPCC 

Từ các mô hình khí 
quyển - đạiàdươŶgà
toàn cầu AOGCM. 

2 TaŶàďăŶgàĐủa  các sông 
ďăŶg,àŶƷiàďăŶgàtƌġŶàlục 
địa 

NộiàsuǇ,àthuàphſŶgàĐhoàkhuàvựĐàďiểŶàViệtàNaŵàtheoà
phươŶgàphĄpà Đủa Slangen (2014) từ số liệu trung 
bình toàn cầu 

Từà thăŶhà phầŶà
"glaciers"àtƌoŶgàďộà
sốàliệuàĐủa IPCC.  

3 Cân bằng khốià lượng 
bề mặtà ďăŶgà ở 
Greenland 

NộiàsuǇ,àthuàphſŶgàĐhoàkhuàvựĐàďiểŶàViệtàNaŵàtheoà
phươŶgàphĄpà Đủa Slangen (2014) từ số liệu trung 
bình toàn cầu 

Từà thăŶhà phầŶà
"greensmb"à tƌoŶgà
ďộà sốà liệuà Đủa 
IPCC.  

4 Cân bằng khốià lượng 
bề mặtà ďăŶgà ở Nam 
Cực 

NộiàsuǇ,àthuàphſŶgàĐhoàkhuàvựĐàďiểŶàViệtàNaŵàtheoà
phươŶgàphĄpà Đủa Slangen (2014) từ số liệu trung 
bình toàn cầu 

Từà thăŶhà phầŶà
"antsmb"à tƌoŶgàďộà
sốàliệuàĐủa IPCC.  

5 Động lựĐà ďăŶgà ở 
Greenland 

Nội suy, thu phſŶgàĐhoàkhuàvựĐàďiểŶàViệtàNaŵàtheoà
phươŶgàphĄpà Đủa Slangen (2014) từ số liệu trung 
bình toàn cầu 

Từà thăŶhà phầŶà
"greendyn"à tƌoŶgà
ďộà sốà liệuà Đủa 
IPCC. 

6 Động lựĐà ďăŶgà ở Nam 
Cực 

NộiàsuǇ,àthuàphſŶgàĐhoàkhuàvựĐàďiểŶàViệtàNaŵàtheoà
phươŶgàphĄpà Đủa Slangen (2014) từ số liệu trung 
bình toàn cầu 

Từà thăŶhà phầŶà
"antdyn"à tƌoŶgà ďộà
sốàliệuàĐủa IPCC. 

7 ThaǇà đổià lượng trữ 
Ŷước trên lụĐàđịa  

NộiàsuǇ,àthuàphſŶgàĐhoàkhuàvựĐàďiểŶàViệtàNaŵàtheoà
phươŶgàphĄpà Đủa Slangen (2014) từ số liệu trung 
bình toàn cầu 

Từà thăŶhà phầŶà
"landwater"à tƌoŶgà
ďộà sốà liệuà Đủa 
IPCC. 

8 Điều chỉŶhà đẳŶgà tĩŶhà
ďăŶg 

Dùng kết quả củaàŵƀàhìŶhàICEϱG,àgồŵàthăŶhàphầŶà
tốĐàđộ thaǇàđổi của mặt geoid, tốĐàđộ dịch chuyển 
theoàphươŶgàđứng. 

Từ kết quả củaàŵƀà
hìŶhàICEϱG. 
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3.4.àPhươŶgàphĄpàxây dựng bảŶàđồ ŶguǇàĐơàŶgập do nước biển dâng 

BảŶàđồ ŶguǇà ĐơàŶgập cho 34 tỉnh/thành phố vƶŶgàđồng bằng và ven biểŶàđược xây 
dựng  theo các mức ngập từ ϱϬĐŵàđến 100cm với khoảŶgàĐaoàđều là 10cm; riêng đối với 10 
cụŵàđảo, bảŶàđồ ŶguǇàĐơàŶgập chỉ được xây dựng với mức ngập 100cm.  

IV. Kịch bản biếŶàđổi khí hậu và Ŷước biển dâng cho Việt Nam 

4.1. Kịch bản biếŶàđổi khí hậu 

Hộp 5. Tóm tắt kịch bản biếŶàđổi khí hậu vào cuối thế kỷ 

-  Nhiệt độ: Theo kịch bản RCP4.5, nhiệtàđộ tăŶgàϭ,ϵ÷Ϯ,ϰoC ở phía Bắc và 1,7÷1,9oC ở phía 
Nam. Theo kịch bản RCP8.5, nhiệtàđộ tăŶgàϯ,ϯ÷ϰ,ϬoC ở phía Bắc và 3,0÷3,5oC ở phía Nam. 
Nhiệtàđộ cực trị có xu thế tăŶgàƌƁàƌệt. 

-  LượŶg ŵưa: Theo kịch bảŶàRCPϰ.ϱ,àlượŶgàŵưaàŶăŵàtăŶgàphổ biến từ 5÷15%. Theo kịch bản 
RCP8.5, mứĐàtăŶgàŶhiều nhất có thể trên 20% ở hầu hết Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, một phần 
Nam Bộ và Tây Nguyên. Giá trị trung bình củaàlượŶgàŵưaàϭàŶgăǇà lớn nhất có xu thế tăŶgà
trên toàn lãnh thổ Việt Nam (10÷70%) so với trung bình thời kỳ Đơàsở. 

-  Gió mùa và một số hiệŶ tượng cựĐ đoaŶ: Số lượng bão mạŶhàđến rất mạnh có xu thế tăŶg. 
Thờiàđiểm bắtàđầu của gió mùa mùa hè Đſàǆuàhướng bắtàđầu sớŵàhơŶ,àkết thúc muộŶàhơŶ.à
MưaàgiſàŵƶaàĐſàǆuàhướŶgàtăŶg. Số ŶgăǇàƌĠtàđậm, rét hại ở các tỉnh miền núi phía BắĐ,àĐồng 
bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đều giảm. Số ngày nắŶgàŶſŶgà ;Tǆà≥àϯϱoC) có xu thế tăŶg,à lớn 
nhất là ở Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Hạn hán trở nên khắc nghiệtàhơŶàdoà
nhiệtàđộ tăŶgàvăàlượŶgàŵưaàgiảm trong mùa khô. 

 

4.1.1. Nhiệtàđộ trung bình 

Nhiệtàđộ không khí bề mặt (nhiệtàđộͿàtƌuŶgàďìŶhàŶăŵ,àŵƶaà;đƀŶg,àǆuąŶ,àhğ,àthuͿàở tất 
cả các vùng của ViệtàNaŵàđều có xu thế tăŶgàsoàvới thời kỳ Đơàsở (1986-2005); mứĐàtăŶgàphụ 
thuộc vào các kịch bản RCP và vùng khí hậu. 

Theo kịch bản RCP4.5: Nhiệtàđộ tƌuŶgàďìŶhàŶăŵàtƌġŶàtoăŶàƋuốc văoàđầu thế kỷ có mức 
tăŶgàphổ biến từ 0,6÷0,8oC; vào giữa thế kỷ có mứĐàtăŶgàϭ,ϯ÷ϭ,ϳoC; đến cuối thế kỷ có mức 
tăŶgàϭ,ϳ÷Ϯ,ϰoC. Nhìn chung, nhiệtàđộ phía BắĐàtăŶgàĐaoàhơŶàph́aàNaŵà;Hình 11).  

Theo kịch bản RCP8.5: Nhiệtàđộ tƌuŶgàďìŶhàŶăŵàtƌġŶàtoăŶàƋuốc văoàđầu thế kỷ có mức 
tăŶgàphổ biến từ 0,8÷1,1oC; vào giữa thế kỷ có mứĐàtăŶgàϮ,Ϭ÷Ϯ,ϯoC ở phía Bắc và 1,8÷1,9oC ở 
phía Nam; đến cuối thế kỷ có mứĐàtăŶgàϯ,ϯ÷ϰ,ϬoC ở phía Bắc và 3,0÷3,5oC ở phía Nam (Hình 

12). 
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Hình 10. BiếŶàđổi của nhiệtàđộ truŶgàďŞŶhàŶăŵà;oC) ở 7 vùng khí hậu và hảiàđảo Việt Nam 
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(a) vào giữa thế kỷ 21 (b) vào cuối thế kỷ 21 

Hình 11. BiếŶàđổi của nhiệtàđộ truŶgàďŞŶhàŶăŵà;oC) theo kịch bản RCP4.5 

  
a) vào giữa thế kỷ 21 b) vào cuối thế kỷ 21 

Hình 12. BiếŶàđổi của nhiệtàđộ truŶgàďŞŶhàŶăŵà;oC) theo kịch bản RCP8.5 

MứĐàtăŶgàŶhiệtàđộ tƌuŶgàďìŶhàŶăŵàĐủa ĐĄĐàgiaiàđoạŶàđầu, giữa và cuối thế kỷ 21 so với 
thời kỳ 1986-2005 cho 63 tỉnh, thành phố được trình bày ở Bảng 5. Giá trị trong ngoặĐàđơŶàlăà
khoảng biếŶàđổi xung quanh trị số trung bình với cậŶàdưới là 10% và cận trên là 90%. Ví dụ 
vào giữa thế kỷ 21, ở Lai Châu mứĐàtăŶgàŶhiệt độ tƌuŶgàďìŶhàŶăŵ ứng với kịch bản RCP4.5 là 
từ 1,2÷2,3oC, trung bình là 1,7oC. 

4.1.2. Nhiệtàđộ cực trị 

Nhiệtàđộ cực trị có xu thế tăŶgàở tất cả các vùng khí hậu. Đến cuối thế kỷ, theo kịch bản 
RCP4.5 nhiệtàđộ tốiàĐaoàtƌuŶgàďìŶhàŶăŵ tăŶgàϭ,ϳ÷2,7oC, cao nhất là ở ĐƀŶgàBắc, đồng bằng 
Bắc Bộ, thấp nhất là ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Nhiệtàđộ tối thấpà tƌuŶgàďìŶhàŶăŵà tăŶgà
1,8÷2,2oC (Hình 13). Theo kịch bản RCP8.5 nhiệtàđộ tốiàĐaoàtƌuŶgàďìŶhàŶăŵàtăŶgà3,0÷4,8oC, 



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 13  

cao nhất là ở các tỉnh miền núi phía Bắc, thấp nhất là ở Nam Trung Bộ,àĐƀŶgàNaŵàBộ. Nhiệt 
độ tối thấpàtƌuŶgàďìŶhàŶăŵàtăŶg 3,0÷4,0oC, một số tỉnh phía Bắc có mứĐàtăŶgàĐaoàhơŶ. 

  
a) Nhiệtàđộ tốiàĐaoàtruŶgàďŞŶhàŶăŵ b) Nhiệtàđộ tối thấpàtruŶgàďŞŶhàŶăŵ 

Hình 13. BiếŶàđổi nhiệtàđộ cực trị (oC) vào cuối thế kỷ, theo kịch bản RCP4.5 
 

Bảng 5. BiếŶàđổi của nhiệtàđộ truŶgàďŞŶhàŶăŵà;oC) so với thời kỳ 1986 - 2005 
(Giá trị trong ngoặĐàđơŶàlăàkhoảng biếŶàđổi quanh giá trị trung bình với cậŶàdưới 10% và cận trên 90%) 

TT Tỉnh, thành phố 
Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

2016-2035 2046-2065 2080-2099 2016-2035 2046-2065 2080-2099 

1 Lai Châu 0,7 (0,4 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,3) 2,3 (1,5 ÷3,3) 1,1 (0,6 ÷1,7) 2,2 (1,4 ÷3,1) 3,9 (3,1 ÷5,5) 

2 Điện Biên 0,7 (0,4 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,3) 2,3 (1,5 ÷3,3) 1,1 (0,6 ÷1,7) 2,2 (1,4 ÷3,2) 3,9 (3,0 ÷5,6) 

3 ìơŶàLa 0,7 (0,3 ÷1,1) 1,6 (1,2 ÷2,3) 2,3 (1,6 ÷3,2) 1,1 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,5 ÷3,2) 3,9 (3,0 ÷5,6) 

4 Hòa Bình 0,7 (0,3 ÷1,1) 1,6 (1,2 ÷2,3) 2,3 (1,6 ÷3,3) 1,0 (0,6 ÷1,5) 2,2 (1,4 ÷3,3) 3,8 (2,9 ÷5,5) 

5 Lào Cai 0,7 (0,3 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,3) 2,3 (1,5 ÷3,3) 1,1 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,5 ÷3,2) 3,9 (3,1 ÷5,6) 

6 Hà Giang 0,6 (0,1 ÷1,1) 1,7 (1,1 ÷2,5) 2,3 (1,5 ÷3,5) 1,1 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,5 ÷3,3) 3,9 (3,1 ÷5,8) 

7 Yên Bái 0,6 (0,2 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,3) 2,3 (1,6 ÷3,3) 1,1 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,5 ÷3,2) 3,9 (3,1 ÷5,6) 

8 Cao Bằng 0,6 (0,2 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,6) 2,3 (1,6 ÷3,4) 1,1 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,5 ÷3,5) 4,0 (3,1 ÷5,7) 

9 Tuyên Quang 0,6 (0,1 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,5) 2,4 (1,7 ÷3,5) 1,1 (0,5 ÷1,7) 2,3 (1,5 ÷3,4) 4,0 (3,0 ÷5,8) 

10 Bắc Kạn 0,6 (0,2 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,6) 2,3 (1,6 ÷3,5) 1,1 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,5 ÷3,4) 4,0 (3,1 ÷5,7) 

11 LạŶgàìơŶ 0,6 (0,2 ÷1,0) 1,7 (1,2 ÷2,6) 2,3 (1,6 ÷3,3) 1,0 (0,5 ÷1,6) 2,2 (1,4 ÷3,4) 4,0 (3,0 ÷5,6) 

12 Thái Nguyên 0,6 (0,2 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,6) 2,4 (1,7 ÷3,4) 1,1 (0,6 ÷1,7) 2,3 (1,5 ÷3,4) 4,0 (3,0 ÷5,7) 

13 Phú Thọ 0,7 (0,2 ÷1,1) 1,8 (1,2 ÷2,5) 2,4 (1,7 ÷3,5) 1,1 (0,6 ÷1,7) 2,3 (1,4 ÷3,4) 4,0 (3,0 ÷5,8) 

14 VĩŶhàPhúĐ 0,7 (0,3 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,5) 2,4 (1,7 ÷3,5) 1,1 (0,6 ÷1,7) 2,3 (1,4 ÷3,4) 3,9 (2,9 ÷5,8) 

15 Bắc Giang 0,7 (0,3 ÷1,0) 1,7 (1,2 ÷2,5) 2,3 (1,6 ÷3,3) 1,0 (0,5 ÷1,6) 2,2 (1,4 ÷3,4) 3,9 (3,0 ÷5,5) 

16 Bắc Ninh 0,7 (0,3 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,5) 2,3 (1,6 ÷3,3) 1,0 (0,5 ÷1,5) 2,2 (1,4 ÷3,3) 3,9 (2,8 ÷5,6) 

17 Quảng Ninh 0,7 (0,4 ÷1,1) 1,6 (1,1 ÷2,3) 2,1 (1,5 ÷3,0) 0,9 (0,6 ÷1,4) 2,0 (1,5 ÷3,0) 3,6 (2,9 ÷4,8) 

18 Hải Phòng 0,7 (0,4 ÷1,1) 1,5 (1,0 ÷2,2) 2,0 (1,5 ÷2,9) 0,9 (0,6 ÷1,4) 2,0 (1,4 ÷2,8) 3,5 (2,8 ÷4,6) 

19 HảiàDươŶg 0,7 (0,3 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,5) 2,3 (1,6 ÷3,3) 1,0 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,4 ÷3,3) 3,8 (2,9 ÷5,5) 

20 HưŶgàYêŶ 0,7 (0,3 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,5) 2,3 (1,6 ÷3,4) 1,0 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,4 ÷3,3) 3,8 (2,9 ÷5,6) 

21 Hà Nội 0,6 (0,2 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,5) 2,4 (1,6 ÷3,4) 1,1 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,4 ÷3,4) 3,9 (3,0 ÷5,7) 

22 Hà Nam 0,7 (0,2 ÷1,1) 1,7 (1,2 ÷2,5) 2,4 (1,6 ÷3,4) 1,1 (0,6 ÷1,6) 2,2 (1,4 ÷3,4) 3,9 (2,9 ÷5,6) 

23 Thái Bình 0,7 (0,3 ÷1,1) 1,6 (1,2 ÷2,4) 2,3 (1,6 ÷3,2) 1,0 (0,6 ÷1,5) 2,1 (1,5 ÷3,2) 3,7 (2,9 ÷5,2) 

24 NaŵàĐịnh 0,7 (0,4 ÷1,1) 1,6 (1,2 ÷2,2) 2,2 (1,5 ÷3,1) 0,9 (0,6 ÷1,4) 2,0 (1,4 ÷3,0) 3,6 (2,8 ÷4,9) 

25 Ninh Bình 0,7 (0,2 ÷1,1) 1,6 (1,2 ÷2,3) 2,3 (1,6 ÷3,3) 1,0 (0,6 ÷1,5) 2,2 (1,4 ÷3,2) 3,8 (2,9 ÷5,4) 

26 Thanh Hóa 0,7 (0,3 ÷1,1) 1,6 (1,1 ÷2,3) 2,2 (1,6 ÷3,2) 1,0 (0,6 ÷1,5) 2,1 (1,4 ÷3,2) 3,7 (2,9 ÷5,2) 

27 Nghệ An 0,7 (0,3 ÷1,1) 1,6 (1,1 ÷2,2) 2,2 (1,5 ÷3,1) 1,0 (0,6 ÷1,5) 2,0 (1,4 ÷3,1) 3,7 (2,9 ÷5,2) 

28 HăàTĩŶh 0,6 (0,3 ÷1,0) 1,5 (1,0 ÷2,1) 2,0 (1,4 ÷2,9) 0,9 (0,6 ÷1,3) 1,9 (1,3 ÷2,8) 3,5 (2,8 ÷4,8) 

29 Quảng Bình 0,6 (0,3 ÷1,1) 1,5 (1,0 ÷2,1) 2,0 (1,5 ÷2,8) 0,9 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,3 ÷2,8) 3,3 (2,7 ÷4,7) 

30 Quảng Trị 0,6 (0,4 ÷1,2) 1,4 (1,0 ÷2,0) 1,9 (1,3 ÷2,8) 0,9 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,3 ÷2,7) 3,3 (2,6 ÷4,6) 

31 Thừa Thiên - Huế 0,7 (0,4 ÷1,1) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,9 (1,3 ÷2,7) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,3 ÷2,6) 3,3 (2,6 ÷4,5) 

32 ĐăàNẵng 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (1,0 ÷2,1) 1,9 (1,3 ÷2,7) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,3 ÷2,6) 3,2 (2,6 ÷4,3) 

33 Quảng Nam 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,3 ÷2,6) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,3 ÷2,6) 3,2 (2,5 ÷4,2) 

34 Quảng Ngãi 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (1,0 ÷2,1) 1,9 (1,3 ÷2,7) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,3 ÷2,6) 3,2 (2,6 ÷4,3) 

35 BŞŶhàĐịnh 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,3 ÷2,5) 0,8 (0,5 ÷1,2) 1,8 (1,3 ÷2,5) 3,2 (2,5 ÷4,1) 

36 Phú Yên 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,3 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,3 ÷2,5) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,8 (1,3 ÷2,5) 3,1 (2,5 ÷4,1) 
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TT Tỉnh, thành phố Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

37 Khánh Hòa 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,5) 0,8 (0,5 ÷1,2) 1,8 (1,2 ÷2,5) 3,2 (2,5 ÷4,1) 

38 Ninh Thuận 0,7 (0,4 ÷1,1) 1,4 (1,0 ÷2,0) 1,8 (1,3 ÷2,5) 0,8 (0,5 ÷1,1) 1,8 (1,3 ÷2,5) 3,3 (2,6 ÷4,2) 

39 Bình Thuận 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,3 (0,9 ÷2,0) 1,7 (1,2 ÷2,4) 0,8 (0,5 ÷1,2) 1,8 (1,3 ÷2,5) 3,2 (2,6 ÷4,0) 

40 Kon Tum 0,8 (0,4 ÷1,2) 1,5 (1,1 ÷2,2) 1,9 (1,4 ÷2,7) 0,9 (0,6 ÷1,3) 1,9 (1,5 ÷2,7) 3,5 (2,9 ÷4,6) 

41 Gia Lai 0,7 (0,4 ÷1,1) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,3 ÷2,6) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,8 (1,3 ÷2,6) 3,3 (2,7 ÷4,5) 

42 Đắk Lắk 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,6) 0,9 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,3 ÷2,6) 3,3 (2,7 ÷4,4) 

43 Đắk Nông 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (1,0 ÷2,1) 1,9 (1,3 ÷2,6) 0,9 (0,6 ÷1,3) 1,9 (1,4 ÷2,7) 3,4 (2,8 ÷4,5) 

44 LąŵàĐồng 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,5 (1,0 ÷2,1) 1,9 (1,4 ÷2,7) 0,9 (0,6 ÷1,3) 1,9 (1,4 ÷2,7) 3,5 (2,8 ÷4,5) 

45 BŞŶhàPhước 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,5 (1,0 ÷2,1) 1,9 (1,3 ÷2,7) 0,9 (0,6 ÷1,3) 1,9 (1,4 ÷2,7) 3,5 (2,8 ÷4,6) 

46 Tây Ninh 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,1) 1,9 (1,3 ÷2,7) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,4 ÷2,7) 3,5 (2,7 ÷4,7) 

47 BŞŶhàDươŶg 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,5 (0,9 ÷2,2) 1,9 (1,2 ÷2,7) 0,9 (0,5 ÷1,3) 2,0 (1,4 ÷2,8) 3,6 (2,7 ÷4,8) 

48 Đồng Nai 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,5 (0,9 ÷2,1) 1,9 (1,2 ÷2,7) 0,9 (0,5 ÷1,3) 2,0 (1,4 ÷2,8) 3,5 (2,7 ÷4,7) 

49 TP.Hồ Chí Minh 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,5 (1,0 ÷2,1) 1,9 (1,2 ÷2,7) 0,9 (0,5 ÷1,3) 2,0 (1,4 ÷2,8) 3,5 (2,8 ÷4,7) 

50 Bà Rịa - VũŶgàTău 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,3 (0,9 ÷2,0) 1,7 (1,2 ÷2,3) 0,8 (0,5 ÷1,2) 1,8 (1,3 ÷2,5) 3,0 (2,5 ÷3,9) 

51 Long An 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,9 (1,2 ÷2,7) 0,8 (0,5 ÷1,2) 1,9 (1,4 ÷2,7) 3,4 (2,7 ÷4,6) 

52 VĩŶhàLoŶg 0,7 (0,4 ÷1,1) 1,4 (0,9 ÷2,1) 1,8 (1,2 ÷2,6) 0,8 (0,5 ÷1,2) 1,9 (1,4 ÷2,7) 3,5 (2,7 ÷4,6) 

53 Hậu Giang 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,1) 1,8 (1,2 ÷2,6) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,4 ÷2,7) 3,4 (2,6 ÷4,5) 

54 Tiền Giang 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (1,0 ÷2,1) 1,9 (1,3 ÷2,7) 0,9 (0,6 ÷1,3) 1,9 (1,4 ÷2,7) 3,4 (2,7 ÷4,6) 

55 Đồng Tháp 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,6) 0,9 (0,6 ÷1,2) 1,8 (1,4 ÷2,6) 3,3 (2,7 ÷4,4) 

56 Bến Tre 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,5) 0,8 (0,5 ÷1,2) 1,8 (1,4 ÷2,5) 3,3 (2,7 ÷4,2) 

57 Trà Vinh 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (1,0 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,6) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,9 (1,4 ÷2,6) 3,4 (2,7 ÷4,5) 

58 An Giang 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (1,0 ÷2,0) 1,9 (1,3 ÷2,7) 0,9 (0,6 ÷1,3) 1,9 (1,3 ÷2,7) 3,5 (2,6 ÷4,6) 

59 CầŶàThơ 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,6) 0,9 (0,6 ÷1,3) 1,9 (1,4 ÷2,6) 3,4 (2,7 ÷4,5) 

60 ìſĐàTrăŶg 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (1,0 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,5) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,8 (1,4 ÷2,6) 3,3 (2,7 ÷4,3) 

61 Kiên Giang 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,3 (0,9 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,5) 0,8 (0,5 ÷1,2) 1,8 (1,3 ÷2,5) 3,2 (2,6 ÷4,2) 

62 Bạc Liêu 0,7 (0,4 ÷1,3) 1,4 (1,0 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,5) 0,8 (0,6 ÷1,2) 1,8 (1,4 ÷2,5) 3,3 (2,7 ÷4,2) 

63 Cà Mau 0,7 (0,4 ÷1,2) 1,4 (1,0 ÷2,0) 1,8 (1,2 ÷2,5) 0,9 (0,6 ÷1,3) 1,8 (1,3 ÷2,5) 3,3 (2,7 ÷4,3) 

 

4.1.3.àLượŶgàŵưaàŶăŵ 

LượŶgàŵưaàŶăŵàĐſàǆuàthế tăŶgàở tất cả các vùng khí hậu.àLượŶgàŵưaàŵƶaàkhƀàở một 
số vùng có xu thế giảm (ví dụ: mùa xuân ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ, mùa hè ở Nam Trung 
Bộ,àŵƶaàđƀŶgàở Bắc Bộ). MưaàĐực trị có xu thế tăŶg (Hình 14). 
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Hình 14. BiếŶàđổi của lượng ŵưaàŶăŵà;%) ở 7 vùng khí hậu và hảiàđảo Việt Nam 

 

  

(a) vào giữa thế kỷ 21 (b) vào cuối thế kỷ 21 

Hình 15. BiếŶàđổi củaàlượŶgàŵưaàŶăŵà(%) theo kịch bản RCP4.5 
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Theo kịch bản RCP4.5: LượŶgàŵưaàŶăŵàvăoàđầu thế kỷ có xu thế tăŶgàở hầu hết cả 
Ŷước, phổ biến từ 5÷10%; vào giữa và cuối thế kỷ tăŶgàϱ÷ϭϱ%,àƌiġŶgàở một số tỉnh ven biển 
Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có thể tăŶgàtƌġŶàϮϬ%à;Hình 15). 

Theo kịch bản RCP8.5: LượŶgàŵưaàŶăŵàĐſàǆuàthế tăŶgàtươŶgàtự Ŷhưàkịch bản RCP4.5. 
ĐĄŶgàĐhƷàýàlăàvăoàĐuối thế kỷ mứĐàtăŶgànhiều nhất có thể trên 20% ở hầu khắp Bắc Bộ, Trung 
Trung Bộ, một phần Nam Bộ và Tây Nguyên (Hình 16). 

Bảng 6 trình bày mức biếŶàđổi (%) lượŶgàŵưaàŶăŵàso với thời kỳ Đơàsở ở ĐĄĐàgiaiàđoạn 
đầu, giữa và cuối thế kỷ cho 63 tỉnh, thành phố. 

  
(a) vào giữa thế kỷ 21 (b) vào cuối thế kỷ 21 

Hình 16. BiếŶàđổi củaàlượŶgàŵưaàŶăŵà(%) theo kịch bản RCP8.5 

Bảng 6. BiếŶàđổi củaàlượŶgàŵưaàŶăŵà;%Ϳàsoàvới thời kỳ 1986-2005 
(Giá trị trong ngoặĐàđơŶàlăàkhoảng biếŶàđổi quanh giá trị trung bình với cậŶàdưới 20% và cận trên 80%) 

TT Tỉnh, thành phố 
Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

2016-2035 2046-2065 2080-2099 2016-2035 2046-2065 2080-2099 

1 Lai Châu 3,3 (-3,3÷9,7) 13,5 (9,4÷17,9) 11,2 (4,6÷18,3) -1,0 (-4,0÷2,1) 10,6 (4,4÷16,0) 18,4 (12,0÷25,3) 

2 Điện Biên 5,9 (-2,2÷13,2) 16,5 (8,9÷24,3) 15,1 (6,6÷24,4) 2,7 (-1,7÷7,3) 15,2 (8,0÷21,7) 21,2 (14,8÷28,2) 

3 ìơŶàLa 7,0 (-0,5÷14,2) 15,5 (8,4÷23,4) 19,9 (10,3÷30,4) 5,1 (-1,3÷11,2) 15,3 (9,3÷21,3) 22,3 (15,7÷28,9) 

4 Hòa Bình 7,5 (0,0÷15,4) 12,9 (8,1÷18,1) 20,2 (12,2÷29,1) 7,0 (1,4÷12,9) 12,8 (7,4÷18,2) 20,9 (12,4÷29,0) 

5 Lào Cai 1,8 (-4,0÷7,1) 8,2 (3,0÷13,8) 9,3 (2,2÷17,0) -2,9 (-8,0÷2,5) 5,9 (0,4÷10,9) 12,6 (5,2÷20,0) 

6 Hà Giang 5,8 (2,7÷8,9) 7,8 (3,1÷12,6) 11,8 (5,0÷19,0) -3,3 (-9,6÷3,3) 4,0 (-0,2÷8,1) 12,7 (6,6÷18,8) 

7 Yên Bái 7,5 (0,2÷14,3) 14,8 (7,5÷23,0) 19,4 (7,8÷32,7) 5,9 (-0,7÷12,7) 15,6 (7,9÷23,3) 23,3 (9,4÷35,7) 

8 Cao Bằng 14,2 (8,2÷19,9) 16,0 (9,8÷21,8) 22,1 (13,1÷31,4) 3,8 (-4,2÷11,8) 12,8 (9,4÷16,1) 25,7 (17,0÷34,4) 

9 Tuyên Quang 11,5 (6,2÷16,4) 12,5 (7,5÷17,7) 18,4 (10,2÷27,1) 5,8 (-0,1÷11,6) 16,7 (9,7÷23,5) 27,4 (15,0÷38,7) 

10 Bắc Kạn 17,4 (11,3÷23,1) 18,3 (13,5÷22,7) 23,7 (16,9÷30,8) 6,6 (0,2÷13,1) 15,4 (10,4÷20,3) 28,0 (19,4÷36,1) 

11 LạŶgàìơŶ 18,7 (7,0÷29,8) 18,7 (11,5÷25,5) 25,1 (16,5÷34,2) 10,5 (4,6÷17,0) 17,9 (12,4÷23,3) 27,8 (20,1÷35,1) 

12 Thái Nguyên 15,9 (8,2÷23,3) 17,8 (11,1÷24,2) 22,5 (14,9÷31,0) 9,9 (4,9÷15,0) 22,0 (13,8÷30,2) 31,1 (21,8÷40,1) 

13 Phú Thọ 10,0 (0,3÷19,7) 15,0 (8,2÷22,6) 21,3 (10,7÷33,4) 8,5 (1,6÷15,6) 17,1 (7,5÷26,1) 25,4 (11,8÷37,4) 

14 VĩŶhàPhúĐ 14,8 (5,4÷24,6) 18,2 (10,6÷26,6) 22,4 (12,5÷34,1) 10,7 (4,7÷17,0) 22,2 (12,4÷32,1) 30,8 (18,5÷42,1) 

15 Bắc Giang 17,7 (5,4÷29,3) 18,8 (11,0÷26,9) 25,7 (16,6÷35,6) 10,9 (5,8÷16,7) 21,1 (15,4÷27,2) 32,7 (25,5÷39,5) 

16 Bắc Ninh 13,0 (4,1÷21,9) 13,9 (6,6÷22,2) 22,9 (14,2÷32,8) 4,8 (-0,9÷11,1) 15,4 (9,2÷22,0) 25,2 (15,4÷34,9) 

17 Quảng Ninh 20,4 (6,5÷33,4) 19,1 (11,7÷26,9) 29,8 (19,8÷40,9) 14,8 (6,4÷23,4) 24,0 (14,7÷33,0) 36,8 (25,9÷46,5) 

18 Hải Phòng 24,4 (10,1÷38,2) 26,4 (18,0÷35,5) 34,3 (19,3÷50,3) 17,9 (10,1÷26,0) 30,2 (21,4÷39,0) 44,1 (33,4÷54,5) 

19 HảiàDươŶg 17,4 (4,9÷30,0) 18,7 (9,6÷28,4) 27,8 (17,0÷39,6) 11,4 (4,0÷19,0) 23,0 (16,5÷30,2) 32,8 (24,0÷42,2) 

20 HưŶgàYêŶ 13,8 (4,3÷23,7) 16,3 (10,4÷22,9) 25,3 (15,4÷36,2) 8,2 (1,5÷15,3) 17,1 (11,1÷23,3) 28,5 (17,4÷39,8) 

21 Hà Nội 12,6 (3,1÷22,9) 17,0 (10,8÷23,8) 24,0 (14,3÷35,3) 9,9 (2,7÷17,0) 17,8 (9,8÷25,9) 29,8 (18,0÷40,9) 

22 Hà Nam 14,0 (3,8÷24,8) 17,6 (11,5÷24,4) 24,7 (14,8÷36,1) 10,5 (3,1÷17,9) 19,0 (10,8÷27,3) 30,1 (18,3÷41,3) 

23 Thái Bình 19,8 (6,5÷32,5) 20,1 (14,2÷26,5) 27,6 (17,0÷39,1) 13,0 (4,9÷21,1) 23,9 (15,0÷33,0) 31,3 (19,4÷42,8) 

24 NaŵàĐịnh 16,0 (6,0÷26,0) 21,1 (14,8÷27,8) 27,5 (17,5÷38,1) 15,2 (8,6÷22,0) 21,9 (13,2÷30,5) 34,7 (24,8÷44,6) 

25 Ninh Bình 11,2 (2,8÷19,5) 16,5 (10,6÷22,5) 22,0 (13,5÷30,7) 9,6 (4,8÷14,8) 17,7 (11,4÷24,2) 25,3 (18,4÷32,0) 

26 Thanh Hóa 10,1 (3,7÷16,8) 17,6 (11,5÷23,6) 21,3 (14,2÷29,0) 13,8 (8,5÷19,0) 18,6 (13,0÷24,5) 25,5 (19,9÷31,2) 

27 Nghệ An 10,2 (2,4÷17,7) 16,8 (10,6÷23,1) 18,1 (10,3÷26,3) 16,6 (7,7÷24,5) 21,6 (14,1÷28,5) 26,4 (18,8÷33,6) 
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TT Tỉnh, thành phố Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

28 HăàTĩŶh 11,3 (6,0÷16,6) 16,3 (8,5÷24,4) 13,0 (3,4÷22,6) 12,9 (6,8÷18,9) 14,1 (8,9÷19,0) 17,4 (10,6÷24,4) 

29 Quảng Bình 10,1 (3,5÷16,5) 12,6 (3,8÷22,0) 10,9 (0,0÷21,4) 10,8 (4,0÷17,4) 14,1 (8,2÷19,6) 12,1 (5,5÷19,0) 

30 Quảng Trị 11,4 (2,9÷20,0) 16,6 (7,5÷26,2) 20,1 (9,8÷31,3) 16,5 (9,9÷22,8) 16,8 (10,7÷22,6) 16,4 (8,2÷24,2) 

31 Thừa Thiên - Huế 17,0 (10,4÷23,6) 22,5 (10,7÷34,3) 26,2 (15,4÷38,1) 16,5 (9,0÷23,3) 18,6 (12,9÷23,9) 21,2 (13,8÷28,2) 

32 ĐăàNẵng 16,2 (11,7÷21,1) 22,7 (10,0÷36,1) 25,5 (14,4÷37,8) 16,4 (11,3÷21,3) 22,0 (15,9÷28,3) 20,8 (15,0÷26,8) 

33 Quảng Nam 18,2 (13,0÷23,7) 24,9 (14,3÷36,8) 29,9 (17,5÷42,9) 17,5 (12,2÷22,6) 25,9 (18,6÷33,5) 25,9 (13,0÷38,2) 

34 Quảng Ngãi 18,0 (12,9÷23,2) 25,2 (14,0÷38,3) 29,5 (15,3÷42,9) 18,0 (12,2÷23,5) 25,1 (17,0÷33,5) 22,2 (7,2÷35,9) 

35 BŞŶhàĐịnh 14,9 (8,8÷21,2) 20,4 (10,9÷30,8) 23,0 (11,2÷34,3) 17,0 (10,1÷23,4) 19,0 (11,9÷26,2) 16,5 (5,8÷26,5) 

36 Phú Yên 10,0 (3,2÷17,0) 13,4 (5,2÷22,8) 14,4 (0,9÷26,9) 12,4 (3,2÷21,9) 10,4 (2,7÷18,5) 10,1 (-1,0÷20,4) 

37 Khánh Hòa 9,1 (-1,3÷19,2) 14,4 (3,9÷25,5) 11,0 (-0,2÷21,1) 16,1 (4,9÷27,2) 8,1 (-1,5÷18,0) 5,4 (-6,1÷15,6) 

38 Ninh Thuận 5,0 (-0,9÷11,5) 6,2 (-0,8÷14,4) 8,1 (-2,9÷17,7) 14,0 (7,3÷20,2) 5,6 (-1,5÷12,5) 1,6 (-8,5÷11,6) 

39 Bình Thuận 14,1 (5,9÷22,0) 13,6 (3,9÷24,2) 17,7 (9,4÷25,3) 12,5 (5,9÷19,8) 15,0 (7,8÷22,0) 14,9 (8,1÷21,6) 

40 Kon Tum 7,2 (4,5÷9,9) 12,0 (2,4÷22,0) 14,1 (5,2÷23,3) 8,1 (5,0÷11,4) 12,5 (6,6÷18,4) 16,2 (12,0÷20,6) 

41 Gia Lai 8,3 (3,4÷12,5) 11,0 (3,2÷19,5) 12,1 (4,2÷19,9) 10,0 (5,2÷15,1) 11,8 (4,7÷19,1) 14,6 (10,6÷18,5) 

42 Đắk Lắk 6,5 (2,2÷10,9) 7,6 (0,8÷15,7) 10,1 (-1,0÷20,3) 5,3 (-1,0÷11,6) 8,7 (1,8÷16,2) 11,4 (2,4÷19,5) 

43 Đắk Nông 6,5 (3,7÷9,3) 11,3 (3,3÷20,7) 11,5 (4,0÷19,4) 5,0 (1,4÷8,6) 17,2 (13,6÷21,1) 18,6 (14,7÷22,7) 

44 LąŵàĐồng 3,9 (1,0÷6,8) 6,5 (0,3÷12,9) 7,8 (-0,6÷15,6) 4,7 (0,6÷8,9) 9,0 (4,8÷13,5) 10,1 (6,6÷13,6) 

45 BŞŶhàPhước 8,7 (5,3÷12,4) 12,1 (4,3÷21,2) 15,1 (5,3÷24,1) 9,0 (2,8÷15,4) 16,0 (10,2÷21,6) 23,3 (17,8÷28,6) 

46 Tây Ninh 9,4 (4,5÷14,3) 14,1 (5,2÷23,3) 16,0 (4,9÷26,1) 10,3 (4,2÷16,3) 15,0 (8,7÷21,9) 20,7 (13,6÷28,2) 

47 BŞŶhàDươŶg 7,2 (1,8÷12,6) 10,4 (3,3÷18,4) 13,8 (2,6÷24,1) 7,5 (3,1÷12,1) 12,8 (6,9÷19,4) 16,8 (8,4÷25,9) 

48 Đồng Nai 8,3 (3,1÷13,0) 11,1 (3,8÷19,8) 15,0 (1,2÷28,0) 7,8 (3,7÷12,1) 13,3 (6,8÷20,4) 16,1 (5,9÷26,8) 

49 TP. Hồ Chí Minh 9,7 (4,2÷14,9) 12,7 (5,1÷21,7) 16,9 (1,7÷31,1) 9,3 (4,6÷14,1) 13,5 (7,3÷20,2) 16,8 (6,4÷27,8) 

50 Bà Rịa - VũŶgàTău 17,5 (9,6÷25,0) 14,5 (4,6÷25,2) 17,5 (8,1÷27,0) 13,5 (7,3÷20,0) 16,4 (9,4÷23,6) 15,6 (7,7÷24,1) 

51 Long An 11,7 (4,0÷18,5) 20,6 (7,8÷33,8) 16,7 (2,9÷29,0) 12,8 (5,9÷19,1) 16,1 (9,2÷23,4) 19,9 (11,6÷28,2) 

52 VĩŶhàLoŶg 6,2 (2,5÷10,1) 9,1 (1,2÷17,9) 11,1 (0,6÷21,8) 7,6 (2,7÷13,2) 11,8 (7,0÷17,0) 13,4 (4,5÷23,7) 

53 Hậu Giang 4,9 (2,1÷7,8) 4,5 (-2,3÷11,7) 7,4 (-1,8÷17,0) 3,8 (0,2÷7,9) 8,6 (4,4÷13,4) 9,8 (0,5÷21,0) 

54 Tiền Giang 13,7 (8,6÷18,9) 17,1 (7,3÷28,3) 16,1 (2,7÷28,8) 12,7 (6,3÷18,9) 18,0 (10,6÷25,8) 20,9 (10,5÷32,3) 

55 Đồng Tháp 10,0 (4,8÷15,1) 17,9 (8,9÷28,0) 17,2 (5,3÷28,4) 11,0 (4,4÷17,4) 16,2 (10,7÷22,2) 23,7 (15,6÷32,0) 

56 Bến Tre 17,0 (10,1÷23,2) 18,2 (7,6÷30,4) 21,2 (7,7÷33,6) 14,7 (9,7÷19,8) 18,1 (11,3÷25,6) 21,8 (11,3÷33,0) 

57 Trà Vinh 10,9 (4,9÷16,3) 15,7 (5,7÷26,8) 17,7 (4,1÷30,0) 11,4 (5,6÷17,5) 14,6 (8,4÷21,5) 18,2 (9,0÷28,2) 

58 An Giang 4,7 (-0,3÷9,4) 13,1 (3,8÷23,3) 14,1 (0,5÷26,4) 8,2 (1,5÷15,1) 11,1 (5,4÷17,3) 14,7 (6,7÷23,4) 

59 CầŶàThơ 10,5 (6,6÷14,4) 13,7 (4,5÷23,6) 15,1 (2,8÷26,6) 10,7 (4,0÷18,0) 18,3 (13,5÷23,6) 21,2 (12,3÷30,7) 

60 ìſĐàTrăŶg 11,1 (7,2÷15,0) 10,6 (2,2÷19,5) 14,0 (4,0÷23,7) 10,6 (5,1÷16,7) 15,4 (10,4÷20,6) 18,4 (9,8÷28,3) 

61 Kiên Giang 4,9 (0,0÷10,3) 9,2 (0,8÷18,4) 17,0 (2,3÷31,8) 6,5 (-1,2÷14,6) 14,4 (7,3÷21,9) 15,4 (4,4÷28,0) 

62 Bạc Liêu 9,6 (5,0÷13,9) 11,0 (2,3÷20,5) 13,6 (4,3÷22,8) 11,8 (6,4÷18,0) 16,5 (10,1÷23,3) 18,0 (8,5÷29,0) 

63 Cà Mau 8,4 (2,1÷14,0) 5,8 (-2,4÷14,7) 9,6 (-0,3÷19,5) 6,7 (2,2÷11,7) 10,8 (6,0÷16,2) 12,6 (3,7÷22,9) 
 

4.1.4.àLượŶgàŵưaàĐực trị 

   
a) kịch bản RCP4.5 b) kịch bản RCP8.5 

Hình 17. BiếŶàđổiàlượŶgàŵưaà1 ngày lớn nhất trung bình vào cuối thế kỷ 21  
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 Theo kịch bản RCP4.5, vào cuối thế kỷ, lượŶgàŵưaà1 ngày lớn nhất trung bình có xu thế 
tăŶgàtƌġŶàtoăŶàlĆŶhàthổ Việt Nam với mứĐàtăŶgàphổ biến từ 10÷70%; tăŶgànhiều nhất ở ĐƀŶgà
Bắc, Trung Bộ (từ Thừa Thiên - Huế đến QuảŶgàNaŵͿàvăàĐƀŶgàNaŵàBộ (Hình 17). 

 Theo kịch bản RCP8.5, vào cuối thế kỷ,àlượŶgàŵưaà1 ngày lớn nhất trung bình có xu thế 
tăŶgàtƌġŶàĐả Ŷước, mứĐàtăŶgàtừ 10÷ϳϬ%,àtƌoŶgàđſ,àtăŶgànhiều ở ĐƀŶgàBắc, nam Tây Nguyên, 
và Nam Bộ (Hình 17). 

4.1.5. Gió mùa và một số hiệŶàtượng khí hậu cựĐàđoaŶ 

 BiếŶàđổi khí hậu có khả ŶăŶgàlàm thaǇàđổi tần suất,àĐườŶgàđộ, quy luật hoạtàđộng của 
các hiệŶàtượng khí hậu cựĐàđoaŶ.àMột số kết quả dự tính có thể được tóm tắtàŶhưàsau:  

- Số lượng bão và áp thấp nhiệtàđới có xu thế ít biếŶàđổiàŶhưŶgàĐſàphąŶàďố tập trung 
hơŶàvăoàĐuốiàŵƶaàďĆo,àđąǇàĐũŶgàlăàthời kỳ bão hoạtàđộng chủ yếu ở phía Nam. Bão mạnh 
đến rất mạnh có xu thế giaàtăŶg. 

- Thờiàđiểm bắtàđầu của gió mùa mùa hè Đſàǆuàhướng bắtàđầu sớŵàhơŶ,àkết thúc muộn 
hơŶ.àMưaàtƌoŶgàthời kỳ hoạtàđộng củaàgiſàŵƶaàĐſàǆuàhướŶgàtăŶg do hàm lượng ẩm trong khí 
quyểŶàtăŶg. 

- Số ŶgăǇàƌĠtàđậm, rét hại ở các tỉnh miền núi phía BắĐ,àĐồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung 
Bộ đều giảm. 

- Số ngày nắng nóng (số ngày nhiệtàđộ cao nhấtàTǆà≥àϯϱoC) có xu thế tăŶgàtƌġŶàphần lớn 
cả Ŷước, lớn nhất là ở Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Hạn hán có thể trở nên khắc 
nghiệtàhơŶàở một số vùng do nhiệtàđộ tăŶgàvăàkhả ŶăŶgàgiảm lượŶgàŵưaàtƌoŶgàŵƶaàkhƀàŶhưà
ở Nam Trung Bộ trong mùa xuân và mùa hè), Nam Bộ trong mùa xuân và Bắc Bộ trong mùa 
đƀŶg. 

4.2. Kịch bảŶàŶước biển dâng do biếŶàđổi khí hậu 

Kịch bảŶàŶước biển dâng chỉ ǆĠtàđến sự thaǇàđổi mựĐàŶước biển trung bình do biếŶàđổi 
khí hậu,àŵăàkhƀŶgàǆĠtàđến ảŶhàhưởng của các yếu tố khác gây nên sự dâng cao mựĐàŶước 
biểŶàŶhư:àŶướĐàdąŶgàdoàďĆo,àŶước dâng do gió mùa, thủy triều, quá trình nâng/hạ địa chất 
và các quá trình khác. 

4.2.1. Kịch bảŶàŶước biển dâng trung bình toàn khu vực Biển Đƀng 

Vào cuối thế kỷ, mựĐàŶước biển dâng ở khu vực BiểŶàĐƀŶgàđược tóm tắt Ŷhưàsau: 

- Theo kịch bản RCP4.5, mựĐàŶước biển dâng khoảng 55cm (từ 33÷75cm); 

- Theo kịch bản RCP8.5, mựĐàŶước biển dâng khoảng 77cm (từ 51÷106cm).  

Hộp 6. Tóm tắt kịch bản nước biển dâng vào cuối thế kỷ 

- MựĐàŶước ven biển phía nam dâng ĐaoàhơŶàph́aàďắc. 

- Theo RCP4.5: MựĐà Ŷước biển dâng cao nhất ở khu vực quầŶà đảoà HoăŶgà “aà văà Tƌường Sa 
tương ứng là 58cm (36÷80cm) và 57cm (33÷83cm); khu vực Cà Mau - Kiên Giang là 55cm 
(33÷78); khu vực Móng Cái - Hòn Dáu và Hòn Dáu - ĐğoàNgaŶgàĐſàŶước biển dâng thấpàhơŶ,à
53cm (32÷75cm). 

- Theo RCP8.5: MựĐàŶước biển dâng cao nhất ở khu vực quầŶàđảoàHoăŶgà“aàvăàTƌường Sa là 
78cm (52÷107cm) và 77cm (50÷107cm); khu vực Cà Mau - Kiên Giang là 75 cm (52÷106); khu 
vực Móng Cái - Hòn Dáu và Hòn Dáu - Đğoà NgaŶgà Đſà Ŷước biển dâng thấpà hơŶ,à ϳϮĐŵà
(49÷101cm). 

 

 Phân bố theo không gian về Ŷước biển dâng ở khu vực BiểŶàĐƀŶg vào cuối thế kỷ 21 so 
với thời kỳ 1986-2005 đối với kịch bản RCP8.5 được trình bày trong Hình 18. 
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Bảng 7. Kịch bảŶàŶước biển dâng cho toàn khu vực BiểŶàĐƀŶgà;ĐŵͿ 

Kịch bản RCP 
Các mốc thời gian của thế kỷ 21 

2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

RCP4.5 13(8÷19) 18(11÷26) 23(14÷34) 29(18÷43) 36(22÷53) 42(26÷62) 49(30÷72) 55(34÷81) 

RCP8.5 13(9÷18) 19(13÷27) 26(17÷36) 34(23÷47) 43(28÷59) 52(35÷72) 64(42÷88) 77(51÷106) 

 

   
(a) cậŶàdưới (5%) (b) trung vị (50%) (c) cận trên (95%) 

Hình 18. Phân bố mực Ŷước biển dâng vào cuối thế kỷ 21 theo kịch bản RCP8.5 
 

Khu vực giữa BiểŶàĐƀŶgàvăàŶaŵàBiểŶàĐƀŶgàĐſàŵựĐàŶước biểŶàdąŶgàĐaoàhơŶàđĄŶgàkể so 
với các khu vực khác. Khu vực có mựĐàŶước biển dâng thấp nhất là khu vực Vịnh Bắc Bộ và 
bắc BiểŶàĐƀŶg.àKhu vực ven biển từ ĐăàNẵng đến Kiên Giang có mựĐàŶước biển dâng cao 
hơŶàsoàvới khu vực phía bắc. Kết quả này phù hợp với xu thế biếŶàđổi mựĐàŶước biểŶàđược 
tính theo sốàliệuàthựĐàđoàtại các trạm trong quá khứ. 

4.2.2. Kịch bản nước biển dâng khu vực biển Việt Nam 

TƌoŶgàkhoảŶgàđầuàthếàkỷàϮϭ,àxu thế tăŶgàĐủa mựĐàŶước biển dâng theo cả 4 kịch bản 
RCP không có sự khác biệt nhiều.àĐếŶàŶăŵàϮϬϯϬ,àŵựĐàŶước biểŶàdąŶgàtƌuŶgàďìŶhàĐhoàtoăŶà
dảiàveŶàďiểŶàViệtàNaŵàtheoàRCP2.6 là 13 cm (8 cm ÷18 cm), theo RCP4.5 là 13 cm (8 cm ÷ 18 
cm), theo RCP6.0 là 13 cm (ϴàĐŵà÷àϭϴàĐŵͿàvăàtheoàRCPϴ.ϱàlă 13 cm (9 cm ÷ 18 cm).  

TƌoŶgàkhoảŶgàgiữaàthếàkỷàϮϭ,àđĆàďắtàđầuàĐſàsựàkhĄĐàďiệtàvềàǆuàthếàtăŶgàĐủaàŵựĐàŶướĐà
ďiểŶ.àĐến ŶăŵàϮϬϱϬ,àŵựĐàŶước biểŶàdąŶgàtƌuŶgàďìŶhàĐhoàtoăŶàdảiàveŶàďiểŶàViệtàNaŵàtheo 
kịch bản RCP2.6 là 21 cm (13 cm ÷ 32 cm), theo RCP4.5 là 22 cm (14 cm ÷ 32 cm), theo 
RCP6.0 là 22 cm (ϭϰàĐŵà÷àϯϮàĐŵͿàvăàtheoàRCPϴ.ϱàlăà25 cm (17 cm ÷ 35 cm). 

ĐếŶàĐuốiàthếàkỷàϮϭ,àsựàkhĄĐàďiệtàvềàǆuàthếàtăŶgàĐủaàŵựĐàŶướĐàďiểŶàtheoàĐĄĐàkịĐhàďảŶàlăà
rấtàƌƁàƌệt. ĐếŶàŶăŵàϮϭϬϬ,àŵựĐàŶước biểŶàdąŶgàtƌuŶgàďìŶhàĐhoàtoăŶàdảiàveŶàďiểŶàViệtàNaŵà
theo kịch bản RCP2.6 là 44 cm (27 cm ÷ 66 cm), theo RCP4.5 là 53 cm (32 cm ÷ 76 cm), theo 
RCP6.0 là 56 cm (ϯϳàĐŵà÷àϴϭàĐŵͿàvăàtheoàRCPϴ.ϱàlăà73 cm (49 cm ÷ 103 cm). 

Bảng 8. Kịch bảŶàŶước biển dâng theo các kịch bảŶàRCPàĐhoàdảiàveŶàďiểŶàViệtàNaŵ (cm) 

Kịch bản 
Các mốc thời gian của thế kỷ 21 

2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

RCP2.6 
13 

 (8 ÷ 19) 
17 

(10 ÷ 25) 
21 

(13 ÷ 32) 
26 

(16 ÷ 39) 
30 

(18 ÷ 45) 
35 

(21 ÷ 52) 
40 

(24 ÷ 59) 
44 

(27 ÷ 66) 

RCP4.5 
13 

 (8 ÷ 18) 
17 

(10 ÷ 25) 
22 

(14 ÷ 32) 
28 

(17 ÷ 40) 
34 

(20 ÷ 48) 
40 

(24 ÷ 57) 
46 

(28 ÷ 66) 
53 

(32 ÷ 76) 

RCP6.0 
13 

 (8 ÷ 17) 
17 

(11 ÷ 24) 
22 

(14 ÷ 32) 
27 

(18 ÷ 39) 
34 

(22 ÷ 48) 
41 

(27 ÷ 58) 
48 

(32 ÷ 69) 
56 

(37 ÷ 81) 

RCP8.5 
13 

 (9 ÷ 18) 
18 

(12 ÷ 26) 
25 

(17 ÷ 35) 
32 

(22 ÷ 46) 
41 

(28 ÷ 58) 
51 

(34 ÷ 72) 
61 

(42 ÷ 87) 
73 

(49 ÷ 103) 
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Các kịch bảŶàŶước biểŶàdąŶgàđược xây dựng cho ĐĄĐàtỉŶhàveŶàďiểŶàvăà9 khu vực, bao 
gồm: (I) Khu vực từ MſŶgàCĄiàđến Hòn Dáu; (II) Khu vực từ HžŶàDĄuàđếŶàĐğoàNgaŶg;à;III) Khu 
vực từ ĐğoàNgaŶgàđến Đèo Hải Vân; (IV) Khu vực từ ĐğoàHảiàVąŶàđếŶàMũiàĐại Lãnh; (V) Khu 
vực từ MũiàĐạiàLĆŶhàđếŶàMũiàKġàGă;à;VI) Khu vực từ MũiàKġàGăàđếŶàMũiàCăàMau;à;VII) Khu 
vực từ MũiàCăàMauàđến Kiên Giang; (VIII) Khu vực quầŶàđảo Hoàng Sa; (IX) Khu vực quầŶàđảo 
Trường Sa. 

Theo kịch bản RCP4.5: Vào cuối thế kỷ 21, mựĐàŶước biển dâng cao nhất ở khu vực 
quầŶàđảo Hoàng Sa và quầŶàđảoàTƌường Sa với giá trị tươŶgàứng là 58cm (36÷80cm) và 57cm 
(33÷83cm); khu vực Cà Mau - Kiên Giang là 55cm (33÷78); khu vực Móng Cái - Hòn Dáu và 
Hòn Dáu - ĐğoàNgaŶgàĐſàŵựĐàŶước biển dâng thấp nhất là 53cm (32÷75cm). 

Theo kịch bản RCP8.5: Vào cuối thế kỷ 21, mựĐàŶước biển dâng cao nhất ở khu vực 
quầŶàđảo Hoàng Sa và quầŶàđảoàTƌường Sa với giá trị tươŶgàứng là 78cm (52÷107cm) và 
77cm (50÷107cm); khu vực Cà Mau - Kiên Giang là 75 cm (52÷106); khu vực Móng Cái - Hòn 
Dáu, Hòn Dáu - ĐğoàNgaŶgàĐſàŵựĐàŶước biển dâng thấp nhất là 72cm (49÷101cm). 

Bảng 9. MựĐàŶước biển dâng theo kịch bản RCP4.5 (cm) 

Khu vực 
Các mốc thời gian của thế kỷ 21 

2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

Móng Cái-Hòn Dáu 13 (8÷18) 17(10÷24) 22(13÷31) 27(17÷39) 33(20÷47) 39(24÷56) 46(28÷65) 53(32÷75) 

Hòn Dáu-ĐğoàNgaŶg 13(8÷18) 17(10÷24) 22(13÷31) 27(16÷39) 33(20÷47) 39(24÷56) 46(28÷65) 53(32÷75) 

ĐğoàNgaŶg-ĐğoàHải Vân 13 (8÷18) 17(11÷24) 22(14÷32) 28(17÷39) 34(20÷47) 40(24÷56) 46(28÷65) 53(32÷75) 

ĐğoàHải Vân-MũiàĐại Lãnh 13 (8÷18) 17(11÷25) 23(14÷32) 28(17÷40) 34(21÷48) 40(25÷57) 47(29÷66) 54(33÷76) 

MũiàĐại Lãnh-MũiàKġàGă 12 (8÷18) 17(11÷25) 23(14÷33) 28(17÷41) 34(21÷50) 40(24÷59) 47(28÷68) 54(33÷78) 

MũiàKê Gà-MũiàCăàMau 12 (7÷18) 17(10÷25) 22(13÷32) 28(17÷40) 33(20÷49) 40(24÷58) 46(28÷67) 53(32÷77) 

MũiàCăàMau-Kiên Giang 12 (7÷18) 17(10÷25) 23(14÷32) 28(17÷40) 34(21÷49) 41(25÷58) 48(29÷68) 55(33÷78) 

QuầŶàđảo Hoàng Sa 13 (8÷18) 18(12÷26) 24(15÷34) 30(19÷42) 37(23÷51) 43(27÷61) 50(31÷70) 58(36÷80) 

QuầŶàđảoàTƌường Sa 14 (8÷20) 19(11÷27) 24(14÷35) 30(17÷44) 36(21÷53) 43(25÷62) 50(29÷72) 57(33÷83) 

Bảng 10. MựĐàŶước biển dâng theo kịch bản RCP8.5 (cm) 

Khu vực 
Các mốc thời gian của thế kỷ 21 

2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 

Móng Cái-Hòn Dáu 13(9÷18) 18(13÷26) 25(17÷35) 32(22÷45) 41(28÷57) 50(34÷70) 60(41÷85) 72(49÷101) 

Hòn Dáu-ĐğoàNgaŶg 13 (9÷18) 18(12÷26) 25(17÷35) 32(22÷45) 40(28÷57) 50(34÷71) 60(41÷85) 72(49÷101) 

ĐğoàNgang-ĐğoàHải Vân 13(9÷18) 19(13÷26) 25(17÷35) 33(22÷46) 41(28÷58) 50(34÷71) 61(42÷86) 72(49÷102) 

ĐğoàHải Vân-MũiàĐại Lãnh 13 (9÷18) 18(13÷26) 25(17÷35) 33(22÷46) 41(28÷58) 51(35÷71) 62(42÷86) 73(50÷103) 

MũiàĐại Lãnh-MũiàKġàGă 12 (8÷18) 18(12÷26) 25(16÷35) 33(21÷46) 41(27÷59) 51(34÷73) 62(41÷89) 74(49÷105) 

MũiàKġàGă-MũiàCăàMau 12 (8÷17) 18(12÷26) 25(16÷35) 32(21÷46) 41(27÷59) 51(33÷73) 61(41÷88) 73(48÷105) 

MũiàCăàMau-Kiên Giang 12 (9÷17) 18(13÷26) 25(17÷35) 33(23÷47) 42(29÷59) 52(36÷73) 63(44÷89) 75(52÷106) 

QuầŶàđảo Hoàng Sa 13 (9÷18) 19(13÷26) 26(17÷36) 34(23÷47) 44(29÷60) 54(36÷74) 65(43÷90) 78(52÷107) 

QuầŶàđảoàTƌường Sa 14 (9÷19) 20(13÷28) 27(18÷37) 35(23÷49) 44(29÷61) 54(36÷75) 65(42÷90) 77(50÷107) 
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Hình 19. Kịch bản mựĐàŶước biển dâng khu vực ven biển và hảiàđảo Việt Nam  

Chú thích: MựĐàŶước thựĐàđoàtại các trạm (hình thoi), theo số liệu từ vệ tinh (hình tròn); MựĐàŶước tính từ mô hình cho 

thời kỳ Đơàsở 1986 -ϮϬϬϱà;đườŶgàŵăuàđeŶͿ; Kịch bảŶàŶước biển dâng so với thời kỳ Đơàsở theo kịch bản RCP2.6 (màu 

ǆaŶhàdươŶgͿ,àRCPϰ.ϱà;ŵăuàĐaŵͿ,àRCPϲ.Ϭà;ŵăuàǆaŶhàlục) văàRCPϴ.ϱà;ŵăuàđỏ), khoảng tin cậy 5% - 95% (khoảng mờ) của 

2 kịch bản RCP2.6 và RCP8.5. Cột giá trị bên phải biểu thị khoảng tin cậy 5% - ϵϱ%àvăoàŶăŵàϮϭϬϬ. 
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Hình . Kịch bảŶàŶước biển dâng cho các tỉnh ven biển và hảiàđảo Việt Nam  

Chú thích: Kịch bảŶàŶước biển dâng so với thời kỳ Đơàsở theo kịch bảŶàRCPϮ.ϲà;ŵăuàǆaŶhàdươŶgͿ,àRCPϰ.ϱà;ŵăuàĐaŵͿ,à
RCP6.0 (màu xanh lục) văàRCPϴ.ϱà;ŵăuàđỏ), khoảng tin cậy 5% - 95% (khoảng mờ) của 2 kịch bản RCP2.6 và RCP8.5. Cột 

giá trị bên phải biểu thị khoảng tin cậy 5% - ϵϱ%àvăoàŶăŵàϮϭϬϬ. 
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4.3. Một số nhậŶàđịnh về mựĐàŶước cực trị 
KhiàđĄŶhàgiĄàtĄĐàđộng của mựĐàŶước biển dâng trung bình do biếŶàđổi khí hậuàđến 

các khu vựĐàđồng bằng và ven biển, cần thết phải xét thêm mựĐàŶước biển cực trị gây ra bởi 
các yếu tố khĄĐà Ŷhưà Ŷước dâng do bão, thủy triều,à Ŷước dâng do bão kết hợp với triều 
ĐườŶg,…à 

ϰ.ϯ.ϭ.àNước dâng do bão 

NướĐàdąŶgàdoàďĆoàlăàsự dâng cao mựĐàŶước biểŶàdoàtĄĐàđộng trực tiếp của bão. Mặc 
dù tần suất xuất hiện nước dâng do bão là không lớn ŶhưŶgàƌất nguy hiểm do mựĐàŶước 
dâng cao và bất ngờ, gây ngập lụt khu vực ven biển. Đặc tƌưŶgàŶước dâng do bão cho các 
khu vực ven biển Việt Nam lăàkhĄĐàŶhauàvăàđược tổng kết trong Bảng 11. 

Bảng 11. Nước dâng do bão ở các khu vực ven biển Việt Nam 

Khu vực ven biển 
Nước dâng do bão 

cao nhấtàđĆàǆảy ra (cm) 

Nước dâng do bão 

cao nhất có thể xảy ra (cm) 

Quảng Ninh - Thanh Hóa 350 490 

Nghệ An -HăàTĩŶh 440 500 

Quảng Bình - Thừa Thiên - Huế 390 420 

ĐăàNẵng - BìŶhàĐịnh 180 230 

Phú Yên - Ninh Thuận 170 220 

Bình Thuận – Bà Rịa - VũŶgàTău 120 200 

TP. Hồ Chí Minh - Cà Mau 200 270 

Cà Mau – Kiên Giang 120 210 
Nguồn: Bộ TNMT, 2016 

 

4.3.2. Thủy triều ven bờ biển Việt Nam 

Ven biển Việt Nam có 4 loại thủy triều chính là nhật triềuàđều, bán nhật triềuàđều, 
nhật triềuàkhƀŶgàđều và bán nhật triềuàkhƀŶgàđều. Vùng biển từ QuảŶgàNiŶhàđến nửa phía 
bắc Thanh Hóa và một phần phía Nam ở ŵũiàCăàMauàĐſàŶhật triềuàđều. Vùng biển từ nam 
ThaŶhàHſaàđến Nghệ An; từ ĐăàNẵng - QuảŶgàNaŵàđến phía bắc Bình Thuận; các tỉnh Sóc 
TƌăŶg,àBạĐàLiġuàvăàKiġŶàGiaŶgàđến Phú Quốc có nhật triềuàkhƀŶgàđều. Vùng biển Quảng Bình, 
Thừa Thiên - Huế và phía nam Bình ThuậŶ,àVũŶgàTăuàđến Trà Vinh có bán nhật triều không 
đều. Vùng biển Quảng Trị là khu vực ven biển duy nhất có bán nhật triềuàđều.àBiġŶàđộ thủy 
triềuàveŶàďiểŶàViệtàNaŵàĐſàsự phân bố mạnh, khu vựĐàĐſàďiġŶàđộ triều lớn nhất là ven biển 
Quảng Ninh và ven biểŶà“ſĐàTƌăŶgà ;ϭϴ0 ÷ 220cŵͿ.àVƶŶgà ĐſàďiġŶàđộ nhỏ nhất là ven biển 
Thừa Thiên Huế (40 ÷ 50cm). Dọc biển ViệtàNaŵ,àđộ cao thủy triều lớn nhấtà thường xuất 
hiện từ thĄŶgàϭϬàđếŶàthĄŶgàϭàŶăŵàsau. 

ϰ.ϯ.ϯ.àNước dâng do bão kết hợp với thủy triều  

Nước dâng trong bão kèm theo sóng lớn có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọŶgàđếŶàđġà
biển và các công trình ven biểŶ,àvăàđặc biệt nguy hiểm nếu xảy ra trong thời kỳ triềuàĐường. 
Tại các khu vựĐàĐſàďiġŶàđộ thủy triều lớŶ,àŶhưàvƶŶgàQuảng Ninh - Hải Phòng và khu vực từ 
VũŶgàTàuàđến Cà Mau, nếuàďĆoàđổ bộ vào lúc triềuàĐường thì dù bão chỉ gąǇàŶước dâng nhỏ 
ĐũŶgàĐſàthể làm ngập khu vực ven bờ.  

Nếu xét tƌường hợpàŶước dâng do bão kết hợp với triều Đường, mựĐàŶước tổng cộng 
trong bão với chu kỳ lặp lạiàϮϬϬàŶăŵàtại khu vực ven biển từ QuảŶgàNiŶhàđến Nghệ An có thể 
đạt từ 450÷500cm; trong khi tại khu vực ven biển từ QuảŶgàBìŶhàđến Quảng Nam chỉ đạt từ 
150÷200cm. Nếu tính thêm cả Ŷước dâng do sóng, mựĐàŶước tổng cộng trong bão tại khu 
vực Hải Phòng với chu kỳ lặp lại 100 năŵàĐſàthể đạt tới trên 500cm. Vì vậy, nếu xét cả mực 
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Ŷước biểŶà dąŶgà doà BĐKHà ;ϭϬϬĐŵͿ, mựĐà Ŷước dâng tổng cộng trong bão tại khu vực Hải 
Phòng với chu kỳ lặp lạiàϭϬϬàŶăŵàĐſàthể lên tới trên 600cm. 

4.4. BảŶàđồ ŶguǇàĐơàŶgập vŞàŶước biển dâng do biếŶàđổi khí hậu 

Các bảŶàđồ ŶguǇàĐơàŶgập ứng 
với các mựĐà Ŷước biểŶà dąŶgà được 
xây dựng cho các khu vực đồng 
bằng sông Hồng và Quảng Ninh, các 
tỉnh ven biển Miền Trung từ Thanh 
Hſaàđến Bình Thuận, Bà Rịa - VũŶgà
Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh và khu 
vực đồng bằng sông Cửu Long. Các 
bảŶàđồ ŶguǇàĐơàŶgậpàĐũŶgàđược xây 
dựŶgà Đhoà ĐĄĐà đảo, các quầŶà đảo 
HoăŶgà “aà văà Tƌường Sa của Việt 
Nam. 

Hộpà ϳ.à NguǇà Đơà Ŷgập ứng với mựĐà Ŷước biển dâng 

100cm 

- Khoảng 16,8% diện tích đồng bằng sông Hồng, 1,47% 
diện tích các tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa 
đến Bình Thuận, 17,8% diện tích Tp. Hồ Chí Minh, 
38,9% diện tích đồng bằng sông Cửu Long ĐſàŶguǇàĐơà
bị ngập; 

- CụŵàđảoàVąŶàĐồŶ,àCƀŶàĐảo và Phú Quốc ĐſàŶguǇàĐơà
ngập cao.àNguǇàĐơàŶgậpàđối với quầŶàđảoàTƌường Sa 
là không lớn. QuầŶàđảoàHoăŶgà“aà ĐſàŶguǇà ĐơàŶgập 
lớŶà hơŶ,à Ŷhấtà lăà đối vớià ĐĄĐà đảo thuộc nhóm đảo 
Lưỡi Liềŵàvăàđảo Tri Tôn. 

 NguǇàĐơàŶgập vìàŶước biển dâng do biếŶàđổi khí hậuàđượĐàǆĄĐàđịnh dựa trên kịch bản 
Ŷước biển dâng. Các yếu tố động lực khác (ngoài yếu tố biếŶàđổi khí hậu) Ŷhưàsự nâng hạ địa 
chất, sự thaǇàđổiàđịa hình, sụtàlƷŶàđấtàdoàkhaiàthĄĐàŶước ngầŵ,àthaǇàđổiàđường bờ biển, ảnh 
hưởng của thủy triều,àŶướĐàdąŶgàdoàďĆo,àŶước dâng do gió mùa, ảŶhàhưởng của các công 
trình thủǇà điện bậc thang,…à Đhưaà đượĐà ǆĠtà đến trong tính toán này. Các công trình giao 
thông và thủy lợiàŶhưàđġàďiểŶ,àđġàsƀŶg,àđġàďao,àđường giao thông,…àĐũŶgàĐhưaàđược xét đến 
khi xây dựng các bảŶàđồ ŶguǇàĐơàŶgập vì Ŷước biển dâng do biếŶàđổi khí hậu.  

4.4.ϭ.àNguǇàĐơàŶgậpàđối với các tỉŶhàđồng bằng và ven biển 

 

 

 

 

 

Hình 2 .àNguǇàĐơàŶgập ứng với mứĐàŶước biển dâng 100cm 

a) Ven biển ViệtàNaŵ;àďͿàĐB sông Hồng và QuảŶgàNiŶh;àĐͿàĐB sông Cửu Long 

a) 

b) 

c) 
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Bảng 12. Nguy cơ ngập ứng với các mực nước biển dâng do biếŶàđổi khí hậu 

TỉŶh/ThăŶhàphố DiệŶàtşĐhà;haͿ 
Tỷàlệ Ŷgậpà;%àdiệŶàtşĐhͿàứŶgàvớiàĐĄĐàŵựĐàŶướĐàďiểŶàdąŶg 

50cm 60cm 70cm 80cm 90cm 100cm 

QuảŶgàNiŶh 967655 3,33 3,62 3,88 4,10 4,40 4,79 

Khu vựĐ đồŶg ďằŶg sƀŶg HồŶg 

HảiàPhžŶg 154052 5,14 7,61 11,7 17,4 24,0 30,2 

Thái Bình 158131 27,0 31,2 35,4 39,9 45,1 50,9 

NaŵàĐịŶh 159394 26,0 32,5 39,1 45,8 52,3 58,0 

Ninh Bình 134700 8,29 11,0 14,0 17,1 20,5 23,4 

ToàŶ ĐB sƀŶg HồŶg 1492739 6,93 8,55 10,4 12,5 14,7 16,8 

Từ ThaŶh Hſa đến Bình Thuận 

Thanh Hoá 1111000 0,51 0,65 0,8 0,98 1,2 1,43 

NghệàáŶ 1656000 0,13 0,17 0,22 0,27 0,32 0,51 

HăàTĩŶh 599304 0,86 1,00 1,2 1,39 1,81 2,12 

QuảŶgàBŞŶh 801200 1,73 1,87 2,01 2,24 2,27 2,64 

QuảŶgàTrị 463500 0,71 0,97 1,22 1,49 1,91 2,61 

ThừaàThiêŶà- Huế 503923 0,93 1,67 2,59 3,46 4,31 7,69 

ĐăàNẵŶg 97778 0,70 0,78 0,87 0,96 1,04 1,13 

QuảŶgàNaŵ 1043220 0,18 0,20 0,23 0,26 0,28 0,32 

QuảŶgàNgĆi 514080 0,43 0,51 0,59 0,66 0,75 0,86 

BŞŶhàĐịŶh 609340 0,55 0,64 0,74 0,84 0,93 1,04 

Phú Yên 503690 0,55 0,63 0,74 0,86 0,97 1,08 

Khánh Hoà 519320 0,72 0,89 1,04 1,19 1,38 1,49 

NiŶhàThuậŶ 335630 0,20 0,24 0,28 0,30 0,33 0,37 

Bình ThuậŶ 796833 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,17 

Toàn vùng 9554819 0,53 0,66 0,80 0,95 1,11 1,47 

TP.àHồàChşàMiŶh 209962 11,4 12,6 13,9 15,2 16,5 17,8 

BăàRịaà- VũŶgàTău 190223 2,13 2,53 3,01 3,52 4,16 4,79 

Khu vựĐ đồŶg ďằŶg sƀŶg Cửu LoŶg 

Long An 449100 0,61 1,36 2,85 7,12 12,89 27,21 

TiềŶàGiaŶg 239470 1,56 2,92 4,54 7,08 12,0 29,7 

BếŶàTre 235950 6,21 7,58 9,87 12,8 17,0 22,2 

Trà Vinh 234120 0,80 1,02 1,33 2,38 4,93 21,3 

VĩŶhàLoŶg 152020 6,55 7,49 8,23 8,97 11,27 18,83 

ĐồŶgàThĄp 337860 0,36 0,69 0,96 1,28 1,94 4,64 

An Giang 342400 0,08 0,16 0,29 0,49 0,90 1,82 

Kiên Giang 573690 7,77 19,8 36,3 50,8 65,9 76,9 

CầŶàThơ 140900 1,44 1,59 1,90 2,77 6,54 20,52 

HậuàGiaŶg 160240 3,41 10,27 20,55 32,05 42,66 80,62 

ìſĐàTrăŶg 322330 2,46 5,88 10,8 16,7 25,8 50,7 

BạĐàLiêu 252600 3,65 7,65 14,5 23,4 33,8 48,6 

Cà Mau 528870 8,47 13,7 21,9 30,3 40,9 57,7 

ToàŶ ĐBSCL 3969550 4,48 8,58 14,7 21,0 28,2 38,9 

Nếu mựĐàŶước biểŶàdąŶgàϭϬϬĐŵ,àŶguǇàĐơàŶgậpàđối với các tỉŶhàŶhưàsau:à 

- Kiên Giang là tỉnh ven biển có ŶguǇàĐơ ngập cao nhất (77% diện tích). Bình Thuận là 
tỉŶhàĐſàŶguǇàĐơ ngập thấp nhất (0,18% diện tích); 
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- Khoảng 16,8% diệŶàt́Đhàđồng bằng sông Hồng, 4,89% diện tích tỉnh Quảng Ninh có 
ŶguǇàĐơàďị ngập; 

- Khoảng 1,47% diện tích các tỉnh ven biển miền Trung từ ThaŶhàHſaàđến Bình Thuận 
ĐſàŶguǇàĐơàďị ngập.àTƌoŶgàđſ,àtỉnh Thừa Thiên Huế ĐſàŶguǇàĐơàĐaoàŶhất (7,69% diện tích); 

- Khoảng 17,8% diện tích Tp. Hồ Chí Minh, khoảng 4,79% diện tích Bà Rịa - VũŶgàTăuàĐſà
ŶguǇàĐơàďị ngập; 

- Đồng bằng sông Cửu Long là khu vựĐàĐſàŶguǇàĐơàŶgập cao (38,9% diện tích); 

ϰ.ϰ.Ϯ.àNguǇàĐơàŶgậpàđối vớiàĐĄĐàđảo và quầŶàđảo của Việt Nam 

CĄĐàđảoàĐſàŶguǇàĐơàŶgập cao nhất là cụŵàđảoàVąŶàĐồn, cụŵàđảoàCƀŶàĐảo và Phú 
QuốĐ.àNguǇàĐơàŶgậpàđối với nhữŶgàđảo thuộc quầŶàđảoàTƌường Sa là không lớn. Cụŵàđảo 
Hoàng Sa có nguy ĐơàŶgập lớŶàhơŶ,àlớn nhất là tại cụŵàđảoàLưỡi Liềm và Tri Tôn. 

4.5. NhậŶàđịnh về một số yếu tố ảŶhàhưởŶgàđếŶàŶguǇàĐơàŶgập  

NguǇàĐơàŶgậpàvìàŶước biển dâng do biếŶàđổi khí hậuàđượĐàǆĄĐàđịnh dựa trên kịch bản 
Ŷước biển dâng. Các yếu tốàkhĄĐàŶhưàsự nâng hạ địa chất, sự thaǇàđổiàđịa hình, sụtàlƷŶàđất 
doàkhaiàthĄĐàŶước ngầŵ,àthaǇàđổiàđường bờ biển, ảŶhàhưởng của thủy triều,àŶước dâng do 
ďĆo,àŶước dâng do gió mùa, ảŶhàhưởng của các công trình thủǇàđiện bậc thang,… Đhưaàđược 
ǆĠtàđến trong tính toán này. Mục này sẽ cung cấp một số thông tin chung về ĐĄĐàŶghiġŶàĐứu,à
đĄŶhàgiĄàliġŶàƋuaŶàđếŶàsự nâng hạ địa chất, sụtàlƷŶàđấtàdoàkhaiàthĄĐàŶước ngầm. 

4.5.1. Nâng hạ địa chất 

Sự nâng cao hay sụt lún kiến tạo sẽ làm giảm bớt hoặĐàgiaàtăŶgàŵứĐàđộ ngập lụt của 
khu vực theo kịch bản biếŶàđổi khí hậuàdoàŶước biển dâng, thể hiện ở 3 nhóm sau: (i) Sụt lún 
kiến tạo sẽ làm hạ thấp bề mặtàđịa hình và vì thế sẽ làm trầm trọŶgàhơŶàmứĐàđộ ngập do 
Ŷước biển dâng vì biếŶàđổi khí hậu; (ii) Vùng có sự ổŶàđịnh về kiến tạo thì mứĐàđộ ngập lụt sẽ 
tươŶgàứng kịch bảŶàŶước biển dâng do biếŶàđổi khí hậu; (iii) Nâng kiến tạo sẽ làm nâng cao 
bề mặtàđịa hình và vì thế làm giảm bớt mứĐàđộ mứĐàđộ ngập do Ŷước biển dâng vì biếŶàđổi 
khí hậu. 

 KhuàvựĐàđồŶgàďằŶgàsƀŶgàCửuàLoŶg: Tổng cụĐàĐịa chất Khoáng sản Việt Nam (2015) 
phân tích cĄĐàŶguǇġŶàŶhąŶàŶąŶgàhạàđịaàĐhấtàŶhư: chuyểŶàđộng kiến tạo từ từ ở vùng lộ đĄà
ŵſŶgàtƌước Holocen; nén cố kết trầm tích trẻ;àkhaiàthĄĐàŶước ngầm; hoạtàđộng nhân sinh,àvăà
tính từ biến củaàđấtàđĄ.à 

- Có sự phąŶàhſaàvềàǆuàthế nâng/hạàđịaàĐhất ở các khối ĐấuàtƌƷĐàđịaàđộŶgàlựĐà(CT-ĐĐLͿà
khác nhau với tốĐàđộ hạ tuyệtàđối trung bình nhỏ nhất là 2,3÷Ϯ,ϳŵŵà±ϭŵŵ/Ŷăŵ,àtốĐàđộ hạ 
lớn nhất lăà19,9±ϯŵŵ/Ŷăŵ,àtốĐàđộ trung bình hạ lớn nhất là ϵ,Ϯŵŵ±ϯŵŵ/Ŷăŵ,àtính trung 

bình hạ là ϲŵŵ±ϯŵŵ/Ŷăŵ, chiếm khoảng 67% diện tích vùng nghiên cứu, phát triển trên 
ĐĄĐàđịa hình cấu tạo bởi trầm tích Holocen ở khối CT-ĐĐLàCăàMauà- Phụng Hiệp và khốiàVĩŶhà
Long - Tân An. 

- Chuyển dịch nâng tối thiểuà lăà Ϭ,ϴŵŵ/Ŷăŵà đến lớn nhấtà lăà ϮϬ,ϲ±ϯŵŵ/Ŷăm, trung 
bình nhỏ nhấtàlăàϮ,ϳŵŵ/ŶăŵàvăàtƌuŶgàďìŶhàlớn nhấtàlăàϳ,ϭ±ϯŵŵ/Ŷăŵ,àở các khối CT-ĐĐLàĐſà
xu thế nâng trung bình lăàϱ,ϵ±ϯŵŵ/Ŷăŵ,à Đhiếm gần 33% diện tích vùng nghiên cứu, phát 
triển trên các lộ móng trầm tích Kainozoi ở khối CT-ĐĐLàĐấtàMũi - ChąuàĐốc và khốiàĐồng Nai 
- VũŶgàTău. 

- Chuyển dịĐhàđứng tạià5 mốĐàđịaàđộng lực ổŶàđịnh và tin cậy nhất (A001, A007, A011, 
A013, A016) tạià khu vựĐà đồng bằng sông Cửu Longà Đhoà thấǇ,à tốĐà độà hạà tƌuŶgà ďìŶhà là 
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Ϯ,ϳŵŵ/Ŷăŵ,àtốĐàđộàhạàlớŶàŶhấtàlă ϭϵ,ϵŵŵ/Ŷăŵà;ŵốc A014 ở Cần Giờ), tốĐàđộ nâng lớn nhất 
đạtàϮϬ,ϲŵŵ/Ŷăŵà;ŵốc A005 ở HžŶàĐất). 

- Chuyển dịch nâng hạ giữa các khốiàđịaàđộng lực trong hệ quy chiếu quốc tế IGb08: 
khốià Đấuà tƌƷĐà địaà độŶgà lựĐà Hăà TiġŶ - Kiên Hải có dấu hiệu hạ tuyệtà đối với vận tốc 
ϴ,ϵŵŵ/Ŷăŵ,àkhốiàĐấtàMũià- Cà Mau có dấu hiệu nâng tuyệtàđối với vận tốĐàϭϭ,ϯàŵŵ/Ŷăŵ,à
khối Cà Mau - Phụng Hiệp có dấu hiệu hạ tuyệtàđối với vận tốĐàϳ,ϰàŵŵ/ŶăŵàvăàkhốiàVĩŶhà
Long - Tân An có dấu hiệu hạ tuyệtàđối với vận tốĐàϭϭ,ϴàŵŵ/Ŷăŵ. 

- Kết quả theo mô hìŶhàđịaàđộng lực thành phần: ďiġŶàđộàŶąŶgàhạàdoàĐố kết trầm tích 
Holocen từ 0÷ϰŵŵ/Ŷăŵ,à doà khaià thĄĐà ŶướĐà Ŷgầŵà lăŵà hạà địaà Đhấtà từ 0÷ϯ,ϱŵŵ/Ŷăŵ,à doà
chuyểŶàđộng kiến tạoàlăŵàhạàtừàϬ÷1,5mm/lần dịch chuyển. TổŶgàĐĄĐàďiġŶàđộàhạàthăŶhàphần 
ở ĐĄĐàđơŶàvịàĐấuàtƌƷĐàđịaàđộŶgàlựĐàthaǇàđổi từ 0÷ϰ,ϯŵŵ/Ŷăŵàở các vùng phát triển trầm tích 
Holocen. TổŶgàďiġŶàđộàŶąŶgàđịaàĐhấtàlớn nhấtàthaǇàđổi từ 0÷ϲ,ϳŵŵ/Ŷăŵàở các vùng lộ móng 
trầŵàt́ĐhàtƌướĐàKaiŶozoi.àBiġŶàđộ nâng lớn nhất của số liệuàđoàGP“àgấp gần 5 lần biġŶàđộ hạ 
lớn nhất và gần 6 lầŶàďiġŶàđộ nâng lớn nhấtàǆĄĐàđịnh từ ŵƀàhìŶhàđịaàđộng lực. Tuy nhiên, 
tính trung bình thì tốĐàđộàhạ từ 05 mốĐàđịaàđộng lực ổŶàđịnh nhất cho giá trị hạ chỉ khoảng 
Ϯ,ϳŵŵ/Ŷăŵ, gần bằng vớiàďiġŶàđộ hạ ǆĄĐàđịnh từ ŵƀàhìŶhàđịaàđộng lực. 

KhuàvựĐàveŶàďiểŶàŵiềŶàTruŶg: Theo kết quả củaàđề tài cấpàŶhăàŶước  BĐKH-42, biên 
độ nâng hạ kiến tạo hiện đại cho một số vùng dọc dải ven biển Miền Trung có thể tóm tắt 
Ŷhưàsau: Một số khu vực có biểu hiện sụt kiến tạo khá rõ ràng do hoạt động của đứt gãy 
dưới dạng các bồn kéo tách với tốc độ sụt hạ 0,13 Đŵ/Ŷăŵ (Hồ Hảo “ơŶ, Phú Yên) tới 1 cm 
(vùng Quy NhơŶͿ và tới hơŶ ϮĐŵ/Ŷăŵ (Cửa Đại, Quảng Nam). Nhiều vùng trong khu vực có 
tốc độ nâng kiến tạo từ dưới 1 tới vài ŵŵ/Ŷăŵ và mứĐàđộ nâng hạ kiến tạo ở các khu vực 
khác nhau là không đồng đều, dao động từ vài ŵŵ/Ŷăŵ tới dưới ϭĐŵ/Ŷăŵ. Khu vực Phú 
Yên nhìn chung nằm trong vùng nâng kiến tạo là chủ yếu ŶhưŶg có tốc độ nâng không 
đồng đều, từ Ϭ,ϭϲĐŵ/Ŷăŵ ở Gành Ba, Ϭ,ϮϳĐŵ/Ŷăŵ ở Hòn Yến, 0,48 Đŵ/Ŷăŵ ở Phong 
Niên, và Ϭ,ϬϳĐŵ/Ŷăŵàở Bàn Thạch. TươŶg tự, khu vực Ninh Thuận ĐũŶg có chế độ nâng 
kiến tạo chung là chủ yếu ŶhưŶg tốc độ nâng ĐũŶg khác nhau trong đſàĐaoàŶhất ở phía 
bắĐà lăàϬ,ϰϬĐŵ/Ŷăŵ (ở Núi Chúa), 0,214Đŵ/Ŷăŵ ở Cà Ná, và Ϭ,ϭϲĐŵ/Ŷăŵ ở Nha Hố. Khu 
vực Cam Ranh (Khánh Hòa) có tốc nâng khá cao, đạt 0,50Đŵ/Ŷăŵ. Những khu vực có 
biên độ dịch chuyển kiến tạo sụt lún lớn là những khu vực có tiềm ŶăŶg ngập lụt rất cao 
trong thời gian tới, đặc biệt là trong điều kiện mực Ŷước biển dâng do biến đổi khí hậu. 

Năŵ 2014, Chính phủ giao cho Bộ TăiàŶguǇġŶàvăàMƀiàtƌường kiểm tra và xây dựng dự 
án ổn định hệ thống mốc độ cao quốc gia ĐhoàĐĄĐàđịaàphươŶgàlăàTiền Giang, Đồng Tháp, VĩŶh 
Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc TƌăŶg, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, TP.  
Hồ Chí Minh và TP. Cần Thơ. 

4.5.2. SụtàlúŶàdoàkhaiàthĄĐàŶước ngầm 

ThaǇàđổiàđộàĐaoàďềàŵặtàđấtàdoàǇếuàtốàđịaàĐhấtàlăàŵộtàƋuĄàtƌìŶhàǆảǇàƌaàliġŶàtụĐàtƌoŶgàĐĄĐà
đồŶgàďằŶgàĐhąuàthổ.àMộtàsốàƋuĄàtƌìŶhàĐſàthểàlăŵàdąŶgàhaǇàhạàđộàĐaoàďềàŵặtàđấtàŶhưàt́Đhàtụà
trầm tích, nén chặtàtƌầŵàt́Đh,àkhửàŶướĐ,àǆſiàŵžŶàvăàďồiàtụàhữuàĐơ.à“ựàthaǇàđổiàđộàĐaoàďềàŵặtà
đấtàĐſàthểàǆảǇàƌaàdoàsựàŶąŶgàhạàtƌoŶgàkhuàvựĐàhoạtàđộng kiến tạo hoặc lắŶgàđọng phù saàtại 
khuàvựĐàđồŶgàďằŶg.àThựĐàtếàĐhoàthấǇ,àŶhiềuàđồŶgàďằŶgàđĆàďịàhạàthấpàthaǇàvìàđượĐàdąŶgàlġŶà
doàďồiàđắpàphƶàsa.àNguǇġŶàŶhąŶàlăàdoàŶguồŶàtƌầŵàt́ĐhàvềàkhuàvựĐàđồŶgàďằŶgàďịàthiếuàhụtàdoà
ĐĄĐàĐoŶàđập ở thượng nguồn và hồ chứa thủǇàđiện,àĐĄĐàĐƀŶgàtƌìŶhàkiểŵàsoĄtà lũ.à“ụtà lƷŶàtựà
ŶhiġŶàdoàsựàŶĠŶàĐhặtàtƌầŵàt́ĐhàĐſàthểàlên đếŶàtrên 10 mm/Ŷăŵ.  

KhaiàthĄĐàŶướĐàŶgầŵàƋuĄàŵứĐàĐũŶgàlăàŵộtàŶguǇġŶàŶhąŶàdẫŶàđếŶàsụtàlƷŶàđịaàĐhất.àHiệŶà
ĐhưaàĐſàđĄŶhàgiĄàchính thức về tốĐàđộàsụtàlƷŶàđịaàĐhấtàdoàkhaiàthĄĐàŶướĐàŶgầŵàtƌġŶàphạŵàvià

http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+Ti%E1%BB%81n+Giang&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+Tr%C3%A0+Vinh&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+H%E1%BA%ADu+Giang&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+S%C3%B3c+Tr%C4%83ng&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+B%E1%BA%BFn+Tre&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+An+Giang&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+Ki%C3%AAn+Giang&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+B%E1%BA%A1c+Li%C3%AAu&type=A0
http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=t%E1%BB%89nh+C%C3%A0+Mau&type=A0
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ĐảàŶướĐ.à 

Theo kết quả ďaŶàđầu của nghiên cứu hợp tác giữa Việt Nam với ViệŶàĐịaàkỹàthuậtàNaà
UǇàĐhoàtỉŶhàCăàMau thìàtốĐàđộàsụtàlƷŶàđịaàĐhấtàdoàkhaiàthĄĐàŶướĐàŶgầŵàởàCăàMauàlăàϭ,ϵ÷Ϯ,ϴà
Đŵ/Ŷăŵ.àTuǇàŶhiġŶ,àướĐàt́Ŷhànày chỉ dựaàvào ŵứĐàđộàkhaiàthĄĐàŶướĐàŶgầŵàtƌġŶàđịa bàn tỉŶh,à
ŵăàĐhưaàĐſàŶhữŶgàđoàđạĐàthựĐàtế, vì thế chỉ mang tính tham khảo.  

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ĐềàĄŶà͞Điềuàtƌa,àđĄŶhàgiĄàviệc khai thác, sử dụng 
ŶướĐàdướiàđất,àtĄĐàđộŶgàđến sụt lún bề mặtàđất khu vực thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ 
Ch́àMiŶh,àđồng bằng sông CửuàLoŶg,àđịŶhàhướng quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài 
ŶguǇġŶàŶướĐàdướiàđất͟. Đề án sẽ được thực hiện từ ŶăŵàϮϬϭϲàđếŶàŶăŵà2020. Một trong 
những mục tiêu quan trọng củaàĐề ĄŶàlăà͞… đĄŶhàgiĄàhiện trạng, diễn biến sụt lún mặtàđất tại 
các khu vựĐàkhaiàthĄĐàŶướĐàdướiàđất, mựĐàŶướĐàdướiàđất bị hạ thấpàvăàǆĄĐàđịnh mứĐàđộ tác 
động củaàkhaiàthĄĐàŶướĐàdướiàđấtàđến sụt lún bề mặtàđất …͟. Các kết quả củaàĐề án sẽ được 
cập nhật tƌoŶgàĐĄĐàphiġŶàďảŶàkịĐhàďảŶàbiếŶàđổiàkh́àhậu vààŶướĐàďiểŶàdąŶgàtiếpàtheo. 

V. Kết luận và khuyến nghị 
5.1. Kết luận 

Kịch bản biếŶàđổi khí hậuàvăàŶước biển dâng phiên bảŶàŶăŵàϮϬϭ6 được xây dựng dựa 
tƌġŶàĐơàsở kế thừa và bổ sung các kịch bản công bố tƌướĐàđąǇ. Các số liệu về khí tượng thủy 
văŶ, mựĐàŶước biển văàđịa hình của Việt Nam đĆàđược cập nhật.à PhươŶgàphĄpàŵới nhất 
tƌoŶgàBĄoàĐĄoàđĄŶhàgiĄàkh́àhậu lần thứ 5 của Ban liên chính phủ về biếŶàđổi khí hậu, các mô 
hình khí hậu toàn cầu, các mô hình khí hậu khu vựĐàvăàphươŶgàphĄpàthốngàkġàđĆàđược sử 
dụŶgàđể tính toán chi tiết cho khu vực Việt Nam.  

Các ý kiến của các Bộ,àŶgăŶhàvăàđịaàphươŶgàvề việc khai thác sử dụng kịch bản biếŶàđổi 
khí hậuàvăàŶước biển dâng cho ViệtàNaŵàđĆàđược xem xét, tiếp thu trong xây dựng kịch bản 
ŶăŵàϮϬϭϲ. 

Kịch bản biếŶàđổi khí hậuàvăàŶước biển dâng có thể được tóm tắtàŶhưàsau: 

- Nhiệt độ ở tất cả các vùng của ViệtàNaŵàđều có xu thế tăŶgà soà với thời kỳ Đơà sở 
(1986-2005), với mứĐà tăŶgà lớn nhất là khu vực phía Bắc. Theo kịch bản RCP4.5, nhiệtà độ 
tƌuŶgàďìŶhàŶăŵàtƌġn toàn quốc vào đầu thế kỷ có mứĐàtăŶgàphổ biến từ 0,6÷0,8oC; vào giữa 
thế kỷ có mứĐàtăŶgàϭ,ϯ÷ϭ,ϳoC, tƌoŶgàđſàkhuàvực Bắc Bộ (Tây BắĐ,àĐƀŶgàBắĐ,àđồng bằng Bắc 
Bộ) có mứĐà tăŶgàϭ,ϲ÷ϭ,ϳoC, khu vực Bắc Trung Bộ 1,5÷1,6oC, khu vực Nam Trung Bộ, Tây 
Nguyên và Nam Bộ 1,3÷1,4oC;àđến cuối thế kỷ có mức tăŶgàϭ,ϵ÷Ϯ,ϰoC ở phía Bắc và 1,7÷1,9oC 
ở phía Nam. Theo kịch bản RCP8.5, nhiệtàđộ tƌuŶgàďìŶhàŶăŵàtƌġŶàtoăŶàƋuốc văoàđầu thế kỷ 
có mứĐàtăŶgàphổ biến từ 0,8÷1,1oC, vào giữa thế kỷ có mứĐàtăŶgàϭ,ϴ÷Ϯ,ϯoC, tƌoŶgàđſ,àtăŶgà
2,0÷2,3oC ở khu vực phía Bắc và 1,8÷1,9oC ở ph́aà Naŵ;à đến cuối thế kỷ có mức tăŶgà
3,3÷4,0oC ở phía Bắc và 3,0÷3,5oC ở phía Nam. Nhiệtàđộ thấp nhất trung bình và cao nhất 
trung bình ở cả hai kịch bản đều có xu thế tăŶgàrõ rệt. 

- LượŶg ŵưa ŶăŵàĐſàǆuàthế tăŶgàtƌġŶàphạm vi toàn quốc. Theo kịch bản RCP4.5, lượng 
ŵưaàŶăŵàvăoàđầu thế kỷ có xu thế tăŶgàở hầu hết cả Ŷước, phổ biến từ 5÷10%; vào giữa thế 
kỷ có mứĐà tăŶg 5÷15%,à tƌoŶgàđſàŵột số tỉnh ven biểŶàĐồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, 
Trung Trung Bộ có thể tăŶgàtƌġŶàϮϬ%;àđến cuối thế kỷ có phân bố tươŶgàtự Ŷhưàgiữa thế kỷ, 
tuy nhiên vùng có mứĐàtăŶgàtƌġŶàϮϬ%àŵở rộŶgàhơŶ. Theo kịch bản RCP8.5, lượŶgàŵưaàŶăŵà
có xu thế tăŶgàtươŶgàtự Ŷhưàkịch bảŶàRCPϰ.ϱ.àĐĄŶgàĐhƷàýàlăàvăoàĐuối thế kỷ mứĐàtăŶgàŶhiều 
nhất có thể trên 20% ở hầu hết Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, một phần Nam Bộ và Tây Nguyên. 
LượŶgàŵưaàϭàŶgăǇàlớn nhất và 5 ngày lớn nhất trung bình có xu thế tăŶgàtừ 40÷70% so với 
trung bình thời kỳ Đơàsở ở phía tây của Tây BắĐ,àĐƀŶgàBắĐ,àđồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, 
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Thừa Thiên - Huế đến QuảŶgàNaŵ,àph́aàĐƀŶgàNaŵàBộ, nam Tây Nguyên. Các khu vực khác có 
mứĐàtăŶgàphổ biến từ 10÷30%. 

- Gió mùa và một số hiệŶ tượng khí hậu cựĐ đoaŶ: Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới 
có xu thế ít biếŶàđổi ŶhưŶgàĐſàphąŶàďố tậpàtƌuŶgàhơŶàvăoàcuối mùa bão,àđąǇàĐũŶgàlăàthời kỳ 
bão hoạtàđộng chủ yếu ở phía Nam. Bão mạŶhàđến rất mạnh có xu thế giaàtăŶg. Gió mùa 

mùa hè có xu thế bắtàđầu sớŵàhơŶ và kết thúc muộŶàhơŶ.àMưaàtrong thời kỳ hoạtàđộng của 
gió mùa có xu hướŶgàtăŶg. Số Ŷgày rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền núi phía BắĐ,àĐồng bằng 
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều giảm. Số ngày nắng nóng (số ngày nhiệtàđộ cao nhấtàTǆà≥àϯϱoC) 
có xu thế tăŶgàtƌġŶàphần lớn cả Ŷước, lớn nhất là ở Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. 
Hạn hán có thể trở nên khắc nghiệtàhơŶàở một số vùng do nhiệtàđộ tăŶgàvăàkhả ŶăŶgàgiảm 
lượŶgàŵưaàtƌoŶgàmùa khô Ŷhưàở Nam Trung Bộ trong mùa xuân và mùa hè, Nam Bộ trong 
mùa xuân và Bắc Bộ tƌoŶgàŵƶaàđƀŶg. 

- MựĐ Ŷước biển dâng: KịĐhàďảŶàŵựĐàŶước biển dâng trung bình ven biển Việt Nam có 
khảàŶăŶgàĐaoàhơŶàŵựĐàŶướĐàďiểŶàtƌuŶgàďìŶhàtoăŶàĐầu. Khu vực giữa BiểŶàĐƀŶgàĐſàŵựĐàŶước 
biểŶàdąŶgàĐaoàhơŶàsoàvới các khu vực khác. MựĐàŶước biển dâng khu vực ven biển các tỉnh 
ph́aàŶaŵàĐaoàhơŶ so với khu vực phía bắc. Theo kịch bản RCP4.5, mựĐàŶước biểŶàdąŶgàtƌuŶgà
ďìŶhàĐhoàtoăŶàdảiàveŶàďiểŶàViệtàNaŵ đếŶàŶăŵàϮϬϱϬàlà 22 cm (14 cm ÷ 32 cm); đếŶàŶăŵàϮϭϬϬ 
là 53 cm (32 cm ÷ 76 cm),àtƌoŶgàđſ,àkhu vựĐàveŶàďiểŶàtừàMſŶgàCĄià- Hòn Dáu và Hòn Dáu - 
ĐğoàNgaŶgàĐſàŵựĐàŶước biển dâng thấp nhấtàlăàϱϱàĐŵà;ϯϯàĐŵà÷àϳϴàĐŵͿ,àkhuàvựĐàtừàMũiàCăà
Mauà–àKiġŶàGiaŶgàlăàϱϯàĐŵà;ϯϮàĐŵà÷àϳϱàĐŵͿ,àkhuàvựĐàƋuầŶàđảoàHoăŶgà“aàvăàTƌườŶgà“aàlầŶà
lượtàlăàϱϴàĐŵà;ϯϲàĐŵà÷àϴϬàĐŵͿàvăàϱϳàĐŵà;ϯϯàĐŵà÷àϴϯàĐŵͿ. Theo kịch bản RCP8.5, mựĐàŶước 
biểŶàdąŶgàtƌuŶgàďìŶhàĐhoàtoăŶàdảiàveŶàďiểŶàViệtàNaŵ đếŶàŶăŵàϮϬϱϬ là 25 cm (17 cm ÷ 35 
cm); đếŶàŶăŵàϮϭϬϬ là 73 cm (49 cm ÷ 103 cm), tƌoŶgàđſ,àkhu vựĐàveŶàďiểŶàtừàMſŶgàCĄià- Hòn 
Dáu và Hòn Dáu - ĐğoàNgaŶgàĐſàŵựĐàŶước biển dâng thấp nhấtàlăàϳϮàĐŵà;ϰϵàĐŵà÷àϭϬϭàĐŵͿ,à
khuàvựĐàtừàMũiàCăàMauà–àKiġŶàGiaŶgàlăàϳϱàĐŵà;ϱϮàĐŵà÷àϭϬϲàĐŵͿ,àkhuàvựĐàƋuầŶàđảoàHoăŶgà“aà
văàTƌườŶgà“aàlầŶàlượtàlăàϳϴàĐŵà;ϱ2 cm ÷ 107 cm), 77 cm (50 cm ÷ 107 cm). 

 - Nguy Đơ Ŷgập do Ŷước biển dâng: Nếu mực Ŷước biển dâng 100 cm và không có các 
giải pháp ứng phó, khoảng 16,8% diệŶàt́Đhàđồng bằng sông Hồng, 1,5% diện tích các tỉnh ven 
biển miền Trung từ ThaŶhàHſaàđến Bình Thuận, 17,8% diện tích Tp. Hồ Chí Minh, 38,9% diện 
tích đồng bằng sông CửuàLoŶgàĐſàŶguǇàĐơàďị ngập. CụŵàđảoàVąŶàĐồŶ,àCƀŶàĐảo và Phú Quốc 
Đſà ŶguǇà Đơà Ŷgập cao. NguǇà Đơà Ŷgậpàđối với quầŶàđảoà Tƌường Sa là không lớn. QuầŶàđảo 
HoăŶgà“aàĐſàŶguǇàĐơàŶgập lớŶàhơŶ,àŶhấtàlăàđối vớiàĐĄĐàđảo thuộĐàŶhſŵàLưỡi Liềŵàvăàđảo Tri 
Tôn. 

Kịch bản biếŶ đổi khí hậu và Ŷước biển dâng phiên bảŶ Ŷăŵ ϮϬϭ6 Đſ ŶhữŶg điểm mới quan 

trọng so với phiên bảŶ Ŷăŵ ϮϬϭϮ Ŷhư sau: 

1) Sử dụng số liệu cập nhật, bao gồm: (i) Số liệu của 150 trạm quan trắĐàtƌġŶàđất liền 
và hảiàđảo thuộc mạŶgàlưới trạŵàkh́àtượng thủǇàvăŶàĐủaàTƌuŶgàtąŵàKh́àtượng ThủǇàvăŶàQuốc 
giaàđược cập nhậtàđếŶàŶăŵàϮϬϭϰ;à;iiͿà“ố liệu mựĐàŶước biển của 17 trạm hảiàvăŶàveŶàďiển và 
hảiàđảoàđược cập nhậtàđếŶàŶăŵàϮϬϭϰ;à;iiiͿà“ố liệu mựĐàŶước biểŶàđoàđạc từ vệ tinh được cập 
nhậtàđếŶàŶăŵàϮϬϭϰ; (iv) Số liệuàđịa hình của bảŶàđồ tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 văàϭ:ϭϬ.ϬϬϬàđoàđạc 
bởi các dự án thuộĐàChươŶgàtƌìŶhàŵục tiêu quốc gia ứng phó vớiàBĐKHàđược cập nhậtàđến 
ŶăŵàϮϬϭ6. 

2) Sử dụng các kết quả cập nhật nhất của các mô hình khí hậu toàn cầu (thuộc dự án 
CMIP5), bao gồm: NorESM1-M, CNRM-CM5, GFDL-CM3, HadGEM2-ES, ACCESS1-0, CCSM4, 
MPI-ESM-LR, NCAR-SST, HadGEM2-SST, GFDL-SST. 

3) Sử dụŶgàphươŶgàphĄpàĐhiàtiếtàhſaàđộng lực dựa trên 5 mô hình khí hậu khu vựĐàđộ 
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phân giải cao, bao gồm: AGCM/MRI, PRECIS, CCAM, RegCM và clWRF. Tổng cộng có 16 
phươŶgàĄŶàt́ŶhàtoĄŶ. 

4) Sử dụŶgàphươŶgàphĄpàthốŶgàkġàđể hiệu chỉnh kết quả tính toán của các mô hình 
động lực theo số liệu thựĐàđoàtại các trạm quan trắc nhằm phảŶàĄŶhàđiều kiện cụ thể củaàđịa 
phươŶgàvăàgiảm sai số hệ thống của mô hình. 

5) Xây dựng kịch bảŶàBĐKHàvăàŵột số cực trị khí hậu chi tiết cho 63 tỉnh/thành phố, 
các quầŶàđảoàHoăŶgà“aàvăàTƌường Sa của Việt Nam và chi tiết cho 150 trạm kh́àtượng ;tươŶgà
đươŶgàĐấp huyện).  

6) Xây dựng kịch bảŶàŶước biển dâng chi tiết cho 28 tỉnh/thành phố ven biển, quần 
đảo Hoàng Sa văàTƌường Sa.  

7) XáĐàđịnh mứĐàđộ tin cậy của các kết quả tính toán khí hậuàvăàŶước biển dâng trong 
tươŶgàlaiàtheoàĐĄĐàkhoảng phân vị. 

8) ĐĄŶhàgiĄàŶguǇàĐơàŶgậpàdoàŶước biển dâng cho các khu vựĐàđồng bằng, ven biển, 
ĐĄĐàđảo và quầŶàđảo của ViệtàNaŵ.àĐối với các khu vực có bảŶàđồ địa hình tỷ lệ 1:2000, mức 
độ chi tiết của bảŶàđồ ŶguǇàĐơàŶgậpàlăàđến cấp xã. 

9) NhậŶàđịnh về mực Ŷước cực trị, gồm nước dâng do bão, thủy triều, và nước dâng 
do bão kết hợp với thủy triều ven bờ biển Việt Nam,àđể Ŷgười sử dụng có thể hình dung 
được nhữŶgàtĄĐàđộng kép củaàŶước biển dâng do biếŶàđổi khí hậu và cực trị mựĐàŶước biển 
do các yếu tố tự ŶhiġŶàŶhưàŶước dâng do bão và triềuàĐường.  

10) NhậŶàđịnh về một số yếu tố ĐſàtĄĐàđộŶgàkĠpàđếŶàŶguǇàĐơàŶgậpàvìàŶước biển dâng 
do biếŶàđổi khí hậu, bao gồm nâng hạ địa chất và sụtàlƷŶàdoàkhaiàthĄĐàŶước ngầm khu vực 
đồng bằng sông Cửu Long và dải ven biển miền Trung. 

5.2. Khuyến nghị 
1) Việc sử dụng kịch bản BĐKH và Ŷước biển dâng cho ViệtàNaŵàtƌoŶgàđĄŶhàgiĄ tác 

động và xây dựng các giải pháp ứng phó ĐũŶgàŶhưàtƌoŶgàviệc lồng ghép vào chiếŶàlược, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kính tế - xã hội cầŶàđược xem xét và lựa chọn phù hợp với từng 
ŶgăŶh,à lĩŶhà vựĐà văàđịaà phươŶgà vớià ĐĄĐà tiġuà Đh́:à ;iͿà T́Ŷhàđặc thù (củaà ŶgăŶh,à lĩŶhà vựĐ,à địa 
phươŶg,…Ϳ;à;iiͿàT́Ŷhàđaàŵục tiêu; (iii) Tính hiệu quả nhiều mặt (kinh tế, xã hội,àŵƀiàtƌường); 
(iv) Tính bền vững; (v) Tính khả thi, khả ŶăŶgàlồng ghép với các chiếŶàlược, chính sách và kế 
hoạch phát triển. 

2) Khi áp dụng kịch bản BĐKH văàŶước biển dâng, các bướĐàsauàđąǇàđược khuyến nghị: 
;iͿà XĄĐàđịnh các thông số khí hậu quan trọŶgàđối vớiàŶgăŶhà văàđốià tượng nghiên cứu ; (ii) 
Chọn kịch bản BĐKH và Ŷước biển dâng từ kịch bản quốc gia; (iii) Sử dụng các công cụ tính 
toĄŶàvăàphąŶàt́Đhàđể ǆĄĐàđịnh những thông tin quan trọŶgàŶhưàsự thaǇàđổi chế độ dòng chảy, 
ngập lụt, xâm nhập mặŶ,àŶước dâng do bão, biếŶàđổiàđường bờ,…àđể phục vụ việc xây dựng 
và triển khai kế hoạĐhàhăŶhàđộng.  

3) Việc triển khai, xây dựng và thực hiện các giải pháp ứng phó với BĐKH không nhất 
thiết phải tiếŶàhăŶhàđại trà ở quy mô thế kỷ, mà cần phải có sự phân kỳ thực hiện; cần phải 
ǆĄĐàđịŶhàđược mứĐàđộ ưuàtiġŶàdựa trên nhu cầu thực tiễn, nguồn lựĐàĐſàđược trong từng giai 
đoạŶàđể lựa chọn kịch bản phù hợp nhất.  

4) Theo Hiệpàđịnh Paris về BĐKH,àtất cả các quốĐàgiaàđều phảiàhăŶhàđộŶgàđể giữ cho 
nhiệtàđộ toàn cầu vào cuối thế kỷ tăŶgàở mứĐàdưới 2oC so với thời kỳ tiền công nghiệp.àĐiều 
ŶăǇàĐſàŶghĩaàkịch bản RCP4.5 có nhiều khả ŶăŶgàǆảǇàƌaàhơŶàsoàvới các kịch bản RCP khác.  

5) Kịch bản RCP4.5 có thể được áp dụŶgàđối với các tiêu chuẩn thiết kế cho các công 
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trình mang tính không lâu dài và các quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn.  

6) Kịch bản RCP8.5 cầŶàđược áp dụŶgàĐhoàĐĄĐàĐƀŶgàtƌìŶhàŵaŶgàt́ŶhàvĩŶhàĐửu, các quy 
hoạch, kế hoạch dài hạn. 

7) Kịch bản BĐKH văàŶước biển dâng luôn tồn tại nhữŶgàđiểŵàĐhưaàĐhắc chắn vì còn 
phụ thuộc vào việĐàǆĄĐàđịnh các kịch bản phát thải khí nhà kính (phát triển kinh tế - xã hội ở 
quy mô toàn cầu, mứĐàtăŶgàdąŶàsố và mứĐàđộ tiêu dùng của thế giới, chuẩn mực cuộc sống 
và lối sống, tiêu thụ ŶăŶgàlượŶgàvăàtăiàŶguǇġŶàŶăŶgàlượng toàn cầu, vấŶàđề chuyển giao công 
nghệ giữaàĐĄĐàŶước phát triểŶàvăàĐĄĐàŶướĐàđaŶgàphĄtà tƌiển, việĐà thaǇàđổi sử dụŶgàđất,…Ϳ,à
những hiểu biết còn hạn chế về hệ thống khí hậu toàn cầu và khu vực, quá trình tan băŶg,à
phươŶgàphĄpàǆąǇàdựng kịch bản và mô hình toán,...àDoàđſ,àkhi sử dụng kịch bản BĐKHàtrong 
đĄŶhàgiĄàtĄĐàđộng của BĐKH, cần xem xét và phân tích cẩn thận mọi khả ŶăŶgàcó thể xảy ra 
của khí hậuàtươŶgàlai.àNgười sử dụng nên tham vấn ý kiếŶàĐhuǇġŶàgiaàđể xáĐàđịnh các giá trị 
ĐũŶgàŶhưàkhoảng biếŶàđổi phù hợp nhất trong quá trình lập kế hoạch. 

8) Mô hình khí hậuàđaŶgàđược tiếp tục phát triểŶàđể nâng cao mứĐàđộ chắc chắn của 
kịch bản BĐKH văàŶước biển dâng. Kịch bản BĐKH văàŶước biển dâng sẽ được tiếp tục cập 
nhật theo lộ trình của Ban liên chính phủ về BĐKH. Vì thế việĐàđĄŶhàgiĄàtĄĐàđộng và khả ŶăŶgà
bị tổŶàthươŶgàĐầŶàđược rà soát, cập nhật khi kịch bản mớiàđược công bố. Hội nghị toàn cầu 
về BĐKH ŶăŵàϮϬϭϱàđĆàđề nghị IPCCàvăoàŶăŵàϮϬϭϴàĐƀŶgàďố ďĄoàĐĄoàđặc biệt về kịch bản nồng 
độ kh́àŶhăàḱŶhàvăàĐĄĐà tĄĐàđộng khi nhiệtàđộ toàn cầuàtăŶgàϭ,ϱ°Cà soàvới thời kỳ tiền công 
nghiệp.àTƌġŶàĐơàsở đſ,àViệtàNaŵàĐũŶgàsẽ có các bổ sung tươŶgàứng.  

9) Kịch bảŶàBĐKHàvăàŶước biển dâng chỉ ǆĠtàđến sự biếŶàđổi của các yếu tố khí hậu và 
mựĐàŶước biểŶàdąŶgà tƌuŶgàďìŶhàdoàBĐKH.àBảŶàđồ ŶguǇà ĐơàŶgậpàđược xây dựng dựa trên 
mựĐàŶước biểŶàdąŶgàtƌuŶgàďìŶhàdoàBĐKH.àCĄĐàǇếu tố động lựĐàkhĄĐàĐſàliġŶàƋuaŶàŶhưàsự nâng 
hạ địa chất, sự thay đổiàđịa hình, sụtà lƷŶàđấtàdoàkhaià thĄĐàŶước ngầŵ,àthaǇàđổiàđường bờ 
biển, ảŶhàhưởng của thủy triều,àŶướĐàdąŶgàdoàďĆo,àŶước dâng do gió mùa, ảŶhàhưởng của 
các công trình thủǇàđiện bậc thang, xâm nhậm mặn,… ĐhưaàđượĐàǆĠtàđến trong kịch bản này. 
Các công trình giao thông và thủy lợiàŶhưàđġàďiểŶ,àđġàsƀŶg,àđġàďao,àđường giao thông,…àĐũŶgà
ĐhưaàđượĐàǆĠtàđến khi xây dựng bảŶàđồ ŶguǇàĐơàŶgậpàdoàŶước biển dâng.  

 Vì thế, khi sử dụng kịch bảŶàBĐKHàvăàŶước biểŶàdąŶgàđể đĄŶhàgiĄàtĄĐàđộng củaàBĐKH,à
những yếu tố động lực nêu trên cầŶàđượĐàǆĠtàđếŶàtƌoŶgàt́ŶhàtoĄŶ,àđặc biệt là nâng hạ địa 
chất, sụtàlƷŶàdoàkhaiàthĄĐàŶước ngầm, các công trình hạ tầng, giao thông và thủy lợi,à lũàvăà
ngập lụtàdoàlũàĐầŶàđượĐàt́Ŷhàđến cùng vớiàŶước biểŶàdąŶgàdoàBĐKHàtƌoŶgàǆĄĐàđịnh ngập lụt.  



 

 

 

 

 

ịch bҧn biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam được 
Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và công bố.  

Người dùng có thể tái xuҩt bҧn một phần hoặc toàn bộ nội dung của 
ҩn phẩm này để cung cҩp thông tin phục vụ nghiên cứu, giáo dục hoặc các 
mục đích phi lợi nhuận khác mà không cần xin phép bҧn quyền nhưng phҧi 
có lời cҧm ơn và trích dẫn nguồn xuҩt bҧn.  

Ҩn phẩm này không được sử dụng để bán hoặc vì bҩt cứ mục đích 
thương mại nào khác. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), 
thông qua dự án CBICS và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam thông qua 
Chương trình Giҧm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, đã tài trợ xuҩt bҧn 
ҩn phẩm này. 
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